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 Số tiền còn phải 

thu hồi  

1 TG0029G Cty CP kiến trúc đa dụng 97 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội 12 43 599,754,638         -                                 599,754,638 

2 TG0105G Cty CP thương mại ngôi sao Thăng Long
Tầng 4, tòa HUD3 Tower, số 121- 123 Tô Hiệu, 

P.Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP Hà Nội
2 4 13,006,292           -                                   13,006,292 

3 TG0757G Cty TNHH TM & DV Nguồn Việt số 7 lô 7 đền lừ 1, p hoàng văn thụ ,hoàng mai hn 4 26 200,190,782         -                                 200,190,782 

4 TG0824G Cty CP TV & ĐT XD ANZ
Số 24/41/67, Phố Vọng, P. Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, 

HN
1 5 7,984,427             -                                     7,984,427 

5 TG1052G Cty CP công nghệ Hoàng Long
P901, Số 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, HN
1 41 212,610,748         -                                 212,610,748 

6 TG1155G Cty CP Hình ảnh Sáng tạo The Nest Số 24 tăng Bạt Hổ, Hai Bà trưng, Hà Nội 1 7 10,407,210           -                                   10,407,210 

7 TG1323G
Công ty giáo dục đào tạo và dịch vụ tư vấn 

E.T.A.S

Số 182,Lò đúc,P. Đông Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà 

nội
2 5 16,455,539           -                                   16,455,539 

8 TG1333G Công ty CP thiết bị y tế Phong Hòa
Số 161, Block 17, Lô H-TT2, Khu liền kề La Casta, 

phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
0 21 574,720                -                                        574,720 

9 TG1360G
Công ty CP thương mại và dịch vụ Thành 

Phát
Số 58, ngách 2, Giếng Mứt, Hai Bà Trưng, Hà nội 7 5 51,105,890           -                                   51,105,890 

10 TG13781 CTy TNHH XD & Du Lịch Tiền Phong
SN 11 Ngách 255/3 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, 

HN
3 8 35,721,185           -                                   35,721,185 

11 TG1468G Công ty Cổ phần Công Nghiệp Hồng Hà PT
Số 6 ngách 12 ngõ 44 Đường Võ Thị Sáu, Phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 11 21,219,050           -                                   21,219,050 

12 TG22935 Cty CP TM & DV ôtô D.N.T
Số 896A Đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà 

nội
1 46 62,247,899           -                                   62,247,899 

13 TG2523G Cty CP ĐTPT hạ tầng & KT MT Nucetech
P905, tầng 9, nhà thí nghiệm, số 55 đường Giải 

Phóng, P. Đồng Tâm, HBT, HN
1 8 12,962,261           -                                   12,962,261 

14 TG2549G Cty TNHH TM & SX Fushou VN
tòa nhà AUSTNAM  cuối ngõ 109 Trường Chinh, P. 

Phương Liệt, Thanh Xuân, HN
3 8 42,225,443           -                                   42,225,443 

15 TG2590G CTy TNHH Tùng Phát Hà Nội
Kho bê tông Vĩnh Tuy, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, 

P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3 4 18,393,152           -                                   18,393,152 

16 TG3004G Cty CP TM & SX nội thất Huy Gia Khánh
Số 203 đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, 

HBT, HN
2 20 66,604,426           -                                   66,604,426 

17 TG3169G Cty CP tư vấn XD công trình Thái Hà
Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, 

HBT, HN
2 84 619,070,894         -                                 619,070,894 

18 TG3237G Cty TNHH ĐTTM kỹ thuật Đại Dương
467, Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội
19 8 398,828,657         -                                 398,828,657 

19 TG3358G Cty TNHH Vương My Số 241 đường Lê Duẩn, P Nguyễn Du, HBT, HN 3 15 61,937,796           -                                   61,937,796 

20 TG4420G Công ty CP đầu tư Đại Lộc Việt
Số 42 ngõ 172 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 

HBT, HN
0 28 9,717,943             -                                     9,717,943 

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TỪ 04 THÁNG TRỞ LÊN

Đề xuất đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND 03 phường

(Tính đến hết tháng 08 năm 2025, UNC đến ngày 10/09/2025)



21 TG4671G Công ty Cổ phần Imperland
Tầng 2 tháp A, tòa Tây Hà, số 19, Tố Hữu (Lê Văn 

Lương kéo dài), HN
3 5 24,546,502           -                                   24,546,502 

22 TG5436G
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kiến Trúc 

Tat Việt Nam

Số 44 liền kề 11B, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà 

Nội
2 4 9,760,543             -                                     9,760,543 

23 TG5523G Công ty TNHH Magic Media Việt Nam
Số 29, ngách 924/37 đường nguyễn khoái, phường 

thanh trì, quận hoàng mai, hn
0 66 2,404,656             -                                     2,404,656 

24 TG5524G Công ty Luật TNHH Long Hưng 109 Đại La - Trương Định - Hai Bà Trưng - Hà Nội 3 5 31,626,286           -                                   31,626,286 

25 TG7800G
Công ty TNHH sản xuất phim và giải trí 

Tứ Vân

Số 14/17 Hoàng Ngọc Phách, P. Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà Nội
2 14 59,851,487           -                                   59,851,487 

26 TG8543G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 

Xe Thiên Phú

Số 30, Ngõ 729A Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 8 22,340,482           -                                   22,340,482 

27 TG8738G
Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo duc 

Plato

Số 25 đường Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 6 20,625,601           -                                   20,625,601 

28 TG8855G Công Ty TNHH Mint Gift Miền Bắc
Số 70B Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
1 6 9,621,628             -                                     9,621,628 

29 IC0070G
BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH 

T.S.I Việt Nam

Tầng 7,tòa nhà số 260-262 Bà Triệu, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 15 46,929,399           -                                   46,929,399 

30 T902010
Xí nghiệp XD Việt Nhật thuộc Cty CP Đầu 

tư XD Việt Nhật

Số 21, ngách 59, ngõ 199 Đường Hồ Tùng Mậu, 

Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
1 8 12,928,285           -                                   12,928,285 

31 TG0358G Cty CP CN Sinh Thái ánh Dương
số 16 ngõ 308 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, 

HN
3 5 24,159,312           -                                   24,159,312 

32 TG0840G
TT Trợ giúp gia đình & Trẻ khuyết tật trí 

tuệ

số 3 ngõ 26 ngách 27 đỗ quang, phường trung hòa 

quận, cầu giấy, hà nội
0 33 182,595                -                                        182,595 

33 TG0844G Cty TNHH T & Q
số 32 Phan phù Tiên, phường cát linh. quận đống 

Đa, Hà Nội
1 56 345,803,528         -                                 345,803,528 

34 TG0847G
Cty Cổ phần tập đoàn xây dựng Quang 

Hưng
số 19, ngõ 41/27 phố vọng, Hai Bà Trưng, HN 3 28 187,704,871         -                                 187,704,871 

35 TG18302 CTy TNHH DV & TM Phúc Thành số 36-38 Xuân Diệu, phường Tứ Liên, Tây Hồ, hà nội 1 36 61,902,604           -                                   61,902,604 

36 TG1940G Cty Cp đầu tư và xây dựng Nam Dương
Số 4, ngõ 15, phường Hương Viên,P.Đông Mác, 

q.HBT,HN
1 6 9,633,050             -                                     9,633,050 

37 TG1977G Cty cổ phần Jat số 78, ngõ 132, phố Lò Đúc, p.Đống Mác, q.HBT, HN 0 46 518,515                -                                        518,515 

38 TG2668G CTy CP CN hội tụ số toàn cầu
số 17 Hàng chuối, phạm đình hổ, quận hai bà trưng, 

hà nội
0 20 14,901,292           -                                   14,901,292 

39 TG2911G Cty CP XD & ĐT thương mại Tatuco 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN 7 5 51,665,902           -                                   51,665,902 

40 TG3077G Cty CP đầu tư BĐS Âu Lạc
P709 T02 Toà C37 Bắc Hà- Số 17 Tố Hữu- P Trung 

Văn- Q Nam Từ Liêm- Hà Nội.
1 34 62,413,741           -                                   62,413,741 

41 TG3283G CTy CP dầu khí quốc tế Việt Mỹ
Số 62 Đường Phúc Thành, Biên Giang, Hà Đông, Hà 

Nội
6 17 173,283,114         -                                 173,283,114 

42 TG3284G Cty TNHH Dịch vụ tổng hợp Kiều Hưng
Kho G6 - A2 đường Bạch Đằng, P. Thanh Lương, 

HBt, HN
3 4 13,259,179           -                                   13,259,179 

43 TG3558G Cty CP công nghệ - đào tạo - tư vấn TTC
Số 244 thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh, 

Hà Nội
1 4 4,238,378             -                                     4,238,378 

44 TG4279G
Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông 

ATC Việt Nam

Tòa B, Vinaconex 2, khu đô thị mới kim văn,-Kim 

Lũ-phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
3 8 38,784,851           -                                   38,784,851 



45 TG4492G
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Ichina Việt Nam

Số 87 - Ngõ Hòa Bình 7 - Đường Minh Khai, 

Phường Minh Khai
1 9 25,843,567           -                                   25,843,567 

46 TG4544G
Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Nhà 

Việt

Tòa HH4A, tổ 27, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội
1 4 7,076,542             -                                     7,076,542 

47 TG4702G Công ty TNHH Red Line Racing Việt Nam Số 462 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 59 185,037,820         -                                 185,037,820 

48 TG4789G Công ty Cổ phần Ecohealth Việt Nam
Số 4 ngõ 4 Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, 

Tp.Hà Nội
26 4 146,756,402         -                                 146,756,402 

49 TG4913G
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An 

Tường

Số 9/32 ngõ hoà bình 4, đường Minh Khai, Phường 

Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 17 58,978,712           -                                   58,978,712 

50 TG4928G
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Casan Việt 

Nam

Phòng 207 toà A14A2 kđt nam trung yên, phường 

yên hoà, quận cầu giấy
2 4 9,163,770             -                                     9,163,770 

51 TG4930G Công ty TNHH Phụ tùng ô tô Xuân Quỳnh
Số 4 ngách 1 ngõ 84 Võ Thị Sáu, Phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
6 8 80,132,888           -                                   80,132,888 

52 TG4969G
Công ty cổ phần phát triển thương mại và 

dịch vụ Thành Đô

Số 16A, lô A3 khu đô thị Định Công, Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội
0 44 986,825                -                                        986,825 

53 TG6735G
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

TMG

Tầng 2,khu dân cư 43 Giảng Võ,Phường Cát 

Linh,Quận Đống Đa,TP.Hà Nội
8 4 48,412,812           -                                   48,412,812 

54 TG7220G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây 

Dựng 386

Toà nhà Thanh Hà, Khu CC2A Bắc Linh Đàm, 

Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nộ
1 15 27,501,394           -                                   27,501,394 

55 TG7333G Công Ty TNHH Song Hạc
60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
1 6 9,725,495             -                                     9,725,495 

56 TG8260G Công Ty Cổ Phần Jep Việt Nam
SN 192, phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 6 20,004,114           -                                   20,004,114 

57 TG8332G
Công Ty Cổ Phần Kiên Trúc Và Xây Dựng 

T.A.P

Số 148 Ngõ Trại Cá, phố Trương Định, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 4 11,938,996           -                                   11,938,996 

58 TG8368G
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu HGT Việt Nam

Ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội
1 7 15,590,484           -                                   15,590,484 

59 TG8457G Công ty Cổ phần Bigsealand Việt Nam

Tâng 7 - K2 - CTi Chung cư (khu văn phòng) 536 

Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

3 13 81,577,330           -                                   81,577,330 

60 TG0467G
Cty CP Giải pháp thanh toán điện lực và 

viễn thông

Tầng 1, tòa nhà Dolphin Palaza, số 28 Trần Binh, 

Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
1 49 1,227,340,304      -                              1,227,340,304 

61 TG17412
Công ty CP Kỹ thuật  và  Xây dựng Long 

Giang
Tầng 25 tháp A, 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy , HN 9 47 2,644,392,103      -                              2,644,392,103 

62 TG3853G Cty CP truyền thông thời đại
Tầng 16, nhà C1 Thành Công, phường thành công. 

Quận ba đình, hà nội
1 8 39,047,664           -                                   39,047,664 

63 TG4481G Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC
Tầng 1 tòa nhà Sunrisebuding 2, khu đô thị Sài 

Đồng quận Long Biên, Hà Nội
1 39 232,675,348         -                                 232,675,348 

64 TG4515G Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Số 383 Trần Đại Nghĩa, Phường Tương Mai, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
42 7 476,033,335         -                                 476,033,335 

65 TG5296G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Nội 

Thất Kiến Trúc Green Cubic

P202 số 43A ngõ 107 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 20 72,565,660           -                                   72,565,660 

66 TG5420G
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng 

Green World

Tòa FLC Star Tower Số 418 Quang Trung, Quận 

Hà Đông, Tp. Hà Nội
1 18 33,615,415           -                                   33,615,415 

67 CG0174G HỘ KINH DOANH A25 YOUR HOME
Số 57A Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trừng, Thành Phố Hà Nội
2 5 15,893,379           -                                   15,893,379 

68 QW01924 Cty TNHH 1 TV DV & TM VCCI Tầng 9, Số 9 Đào Duy Anh,  Đống Đa, Hà Nội. 10 99 3,727,978,248      -                              3,727,978,248 



69 TG02437 CTy TNHH Tư Vấn & XD TAT 83 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN 1 19 26,292,992           -                                   26,292,992 

70 TG0267G Công ty cổ phần VIC Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà Century Tower, số 458 Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 4 2,692,437             -                                     2,692,437 

71 TG0324G Công ty TNHH Bách Lợi
Cầu thang 1, Phòng 405, C8, Phố quỳnh mai, Hai Bà 

Trưng, HN ( hoặc quán cafe C102 )
2 5 13,310,292           -                                   13,310,292 

72 TG13094 Cty TNHH TM & Vận Tải Hồng Minh 11C Lò Rèn Hoàn Kiếm HN 4 108 880,476,448         -                                 880,476,448 

73 TG15382 CTy TNHH Hoa Việt Linh 4/64 ngõ An Sơn, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 8 9,465,455             -                                     9,465,455 

74 TG2120G Cty TNHH DV TM vận tải Việt Hà
Số 19, ngách 25, ngõ 505 đường Trần Khát Chân, P. 

Thanh Nhàn, HBT, HN
0 8 1,732,815             -                                     1,732,815 

75 TG2231G Cty CP cơ khí 3IG
XN5-Hesco - Cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích 

Hòa, Thanh Oai, HN
12 4 75,510,384           -                                   75,510,384 

76 TG2430G Cty CP trực tuyến Bảo An
57 ngõ 7 Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà 

nội
0 45 27,322,318           -                                   27,322,318 

77 TG2455G Cty TNHH tư vấn và đầu tư Hakuai Số 38C, ngõ 295 tổ 16 phố Bạch Mai, HBT, HN 1 4 5,813,317             -                                     5,813,317 

78 TG2655G Cty TNHH TM & DV điện tử Phương Yến
Số 7BA1 khu TT Bách Khoa, Phố Tạ Quang Bửu, P. 

Bách Khoa, HBT, HN
3 35 167,236,548         -                                 167,236,548 

79 TG3325G Cty CP thời trang K'S Closet số 24 ngõ 454 Minh Khai, Hai bà trưng, HN 20 13 466,073,826         30,000,000                     436,073,826 

80 TG3508G Cty TNHH phòng cháy Rồng Việt
107 Ngụy Như Kon Tum, P Nhân Chính, Thanh 

Xuân, HBT, HN
3 7 48,998,260           -                                   48,998,260 

81 TG3686G
Cty TNHH truyền thông & CN mộc 

Communication

Số 3 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Hai bà trưng, 

HN
0 54 9,571,365             -                                     9,571,365 

82 TG3747G Cty CP tư vấn công nghiệp Loyal Partner
số 1 đinh lễ hoàn kiếm Hà nội  Sdt phòng ktoan 

0356574268
1 4 5,293,086             -                                     5,293,086 

83 TG3771G
Cty TNHH truyền thông & quảng cáo 

Thuận Phát JCA
14-16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hn 1 79 188,367,997         -                                 188,367,997 

84 TG3871G Cty CP thương hiệu & quản trị Thanhs số 19 An trạch, P. Quốc Tử giám, Đống đa, HN 3 9 55,382,252           -                                   55,382,252 

85 TG4074G
Công ty Cp thương mại và phát triển xây 

dựng Tân Hoàng Phát

Ch A1510 tòa the legend , 82 ngụy như kontum, p. 

Nhân chính, thanh xuân hà nội
4 8 54,736,683           -                                   54,736,683 

86 TG4729G Công ty TNHH phần mềm AI
Tầng 4 tòa nhà Đại Phát, số 2 ngõ 82 Duy Tân, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN
4 4 21,234,135           -                                   21,234,135 

87 TG4885G
Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập 

khẩu Thiên Minh

Tầng 3, Khai Sơn Building, số 20 - 22 Ngõ Huế, 

Phường Ngô thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội.

6 4 41,738,735           -                                   41,738,735 

88 TG4991G Công ty Cổ phần Chuyển Phát QTQ
số 13 đường  Trung Yên 10A, P. Yên Hòa, Cầu 

Giấy, HN
3 16 151,253,172         -                                 151,253,172 

89 TG5005G
Công Ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư 

Sản Xuất New World

Số 86, ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
5 8 37,282,750           -                                   37,282,750 

90 TG5122G
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây 

Dựng Vĩnh Thái

tầng 4 Tháp B1 Toà Roman Plaza, Tố Hữu, P. Đại 

Mỗ, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
1 18 203,778,741         -                                 203,778,741 

91 TG7255G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Miqué

NTT 38, 82 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân 

Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
0 29 43,627,419           -                                   43,627,419 

92 TG7257G
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Hoá Đi 

Chung

Tầng 5 ,  số 351 Phố Huế, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 21 37,437,630           -                                   37,437,630 

93 TG8198G Công Ty TNHH DRC Travel

Số nhà 112b Ngõ 121 Đường Kim Ngưu, Tổ 14D, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

1 5 8,840,138             -                                     8,840,138 

94 TG8294G
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại 

Và Dịch Vụ Ngọc Lan

169 Phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
3 6 27,263,332           -                                   27,263,332 



95 TG8853G
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông 

Hồng 18

Số 234 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
3 4 33,464,393           -                                   33,464,393 

96 TG8864G
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 

Thương mại Nhật Tân

Số 68 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 5,007,032             -                                     5,007,032 

97 CG0162G Hộ kinh doanh phòng tập Paragate
Số 110-112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 22 157,199,991         -                                 157,199,991 

98 IC0159G
BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH 

Five-Star E-Learning

33 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội,VN
2 4 20,982,579           5,235,940                         15,746,639 

99 TG0050G Cty CP xây dựng phát triển nhà số 9 HN
Số 12 ngách 30/58 Tạ Quang Bửu, Phường Bách 

Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN,VN
3 8 44,184,381           -                                   44,184,381 

100 TG02633
Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng, 

Trường Đại học Xây dựng

P505 nhà A1 Trường Đại học Xây Dựng, số 55 

đường giải phóng, Hai bà trưng, Hà Nội
2 4 10,007,340           -                                   10,007,340 

101 TG09390 CTy CP Sáng Tạo
Số 5, ngách 30, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa, 

Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 4 14,138,961           -                                   14,138,961 

102 TG1531G
Công ty TNHH tin học và truyền thông 

ALPHA

Số 15/2 ngõ 101 phố Thanh nhàn . Phường Quỳnh 

lôi,  Quận Hai bà Trưng. TP Hà Nội:0913084164,VN
4 4 17,044,487           -                                   17,044,487 

103 TG1536G Công ty TNHH thương mại Hằng Quảng Số 426 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội,VN 3 18 86,694,732           -                                   86,694,732 

104 TG1704G
CTy TNHH Đào tạo, kiểm toán D.TAX 

Việt Nam

Lô S9, tầng 19, tòa nhà Viwaseen số 48 Tố Hữu, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
1 8 12,928,285           -                                   12,928,285 

105 TG2046G Cty CP ĐT và DV Trường Giang
T7,số 169 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN
26 8 391,208,044         -                                 391,208,044 

106 TG2324G Cty TNHH XNKTrung Mỹ
Số 9A Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, HBT, 

HN,VN
3 5 48,106,110           -                                   48,106,110 

107 TG2369G Cty CP truyền thông VH- GD Bạch Dương p203-K7, KTT Bách Khoa, HBT, Hà Nội,VN 4 4 21,606,074           -                                   21,606,074 

108 TG2370G Công ty CP thương mại và truyền thông đỏ
số nhà 1A ngõ 40/30/15 Tạ Quang Bửu, phường 

Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN
2 5 23,247,650           -                                   23,247,650 

109 TG2422G Cty CP GP công nghệ Ipharm
Số 49A ngõ Hòa Bình 2, phường Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội,VN
2 5 12,947,677           -                                   12,947,677 

110 TG2503G
Công ty TNHH Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh Và 

Môi Trường Bách Khoa

GH1, CT 17, KĐT Việt Hưng, phường Việt Hưng, 

Long Biên, Hà Nội
1 4 5,179,359             -                                     5,179,359 

111 TG3118G Công ty CP Giải pháp Golf Toàn Diện

Trung tâm dạy golf Pure - sân tập golf Mipec đối 

diện 236 Lê Trọng Tấn, Khương Đình Thanh Xuân 

HN-0982228905,VN

9 4 76,556,353           -                                   76,556,353 

112 TG3290G CTy CP công nghệ MSC Việt Nam 136 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội,VN 3 44 239,304,775         10,000,000                     229,304,775 

113 TG3296G Cty CP ĐTTM & XD đô thị Hà Nội Lô A07 số 83 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội,VN 15 40 1,097,317,728      -                              1,097,317,728 

114 TG3608G Chi nhánh 3 - Cty TNHH Nhà Vua
Kho I-112, số 35 Cự Lộc, phường Khương Đình, 

Thanh Xuân, Hà nội,VN
2 4 14,165,951           -                                   14,165,951 

115 TG3660G
Cty TNHH TM & truyền thông Hoàng 

Thiên

P205, khu tập thể 5 tầng, ngõ 124 Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội,VN
1 50 92,876,887           -                                   92,876,887 

116 TG3721G
Công Ty TNHH Thương Mại Simago Việt 

Nam

Số 5 ngõ 98 Đường Đàm Quang Trung, P. Long 

Biên, Quận Long Biên,VN
6 4 35,849,356           -                                   35,849,356 

117 TG3797G Cty TNHH XNK & TM G8 Hà Nội số 9 trần kim xuyến, cầu giấy 1 7 10,664,864           -                                   10,664,864 

118 TG4113G Công ty CP Tổng hợp Lê Nguyễn
Số 32 Ngõ 26 Phố Thọ Lão P.Đống Mác Q.HBT 

TP.Hà Nội,VN
2 24 79,831,166           -                                   79,831,166 



119 TG4250G Công ty TNHH CCMEDIA Việt Nam

P601, tầng 6, tòa B3.7 Hacinco, Hoàng Đạo Thúy, 

Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam,VN

6 18 217,100,338         -                                 217,100,338 

120 TG4306G
Công ty CP thiết bị thương mại và dịch vụ 

Bắc Nam

Số 28, ngõ Hòa Bình 3, Minh Khai, Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, HN,VN
6 4 41,257,659           -                                   41,257,659 

121 TG4313G Công ty cổ phần Viettrekking
P1201A, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường 

Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội,VN
3 4 62,225,751           -                                   62,225,751 

122 TG4520G
Công ty TNHH đầu tư thương mại An Lộc 

Phát

Chung cư Scitech, ngõ 304 Đường Hồ Tùng Mậu, P. 

Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, HN Ms. Lâm: 

0986295925

1 12 21,839,858           -                                   21,839,858 

123 TG4718G
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

XNK Lương Vũ

Số 44 Nguyễn Bình Khiêm, P. Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội,VN
1 47 77,019,904           -                                   77,019,904 

124 TG4826G
Công ty Cổ phần Đầu tư và giải pháp Phân 

Phối Việt

Số 199 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà 

Nội,VN
0 8 16,662,285           -                                   16,662,285 

125 TG4875G
Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển 

thương mại TBC Việt Nam
395 Trần Đại Nghĩa , Tương Mai, Hoàng Mai, HN 7 38 273,352,596         -                                 273,352,596 

126 TG5001G Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Quang
P1801, 71 Nguyễn chí thanh, phường láng hạ, quận 

đống đa, HN,VN
7 8 99,433,718           30,000,000                       69,433,718 

127 TG5112G
Công ty Cổ Phần Ứng Dụng Công Nghệ 

Môi Trường Nước Việt

Số 30 ngõ 93 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng 

Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội,VN
6 4 48,835,424           -                                   48,835,424 

128 TG5205G Công ty CP Vật liệu xây dựng Nextbuild
Tầng 2, số 41 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
1 5 13,021,093           -                                   13,021,093 

129 TG5752G Công ty TNHH Hà Nội M&E
số 09, ngõ 02 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
8 14 177,476,814         -                                 177,476,814 

130 TG5774G
Công ty TNHH Quảng Cáo và Thương Mại 

AS Việt Nam

số 460 Trần Quý Cáp, P. Văn Chương , Quận Đống 

Đa, TP Hà Nội
5 4 25,149,384           -                                   25,149,384 

131 TG5824G
Công ty Cổ phần Công trình Cây xanh Hà 

Nội

145 Hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội
1 35 252,696,834         -                                 252,696,834 

132 TG5863G
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Bjc 

Việt Nam

Phòng 1404 CT5 chung cư Huyndai Hillstate, P. Hà 

Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
1 62 132,129,740         -                                 132,129,740 

133 TG5871G Công ty TNHH Ogus số 17 ngõ 84 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội . 6 4 45,368,744           -                                   45,368,744 

134 TG5873G
Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp 

Long Dương

ố 4, Ngách 20, Ngõ Gốc Đề, Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 6 17,797,860           -                                   17,797,860 

135 TG6389G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dệt 

May Thành Đô

số 06 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, HN, 

0789191172,VN
4 6 38,653,912           -                                   38,653,912 

136 TG6403G
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Trang Trí 

Nhà Việt

P303 Chung cư 46, ngõ 230 Lạc Trung, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội,VN
3 4 19,299,662           -                                   19,299,662 

137 TG6431G
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và 

Xuất Nhập Khẩu Hải Hà

Số 3/100, ngõ Hoà Bình 7, đường Minh Khai, 

Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội,VN

3 8 45,843,907           -                                   45,843,907 

138 TG6705G
CÔNG TY CỔ PHẦN PRINFAST VIỆT 

NAM

Lô D10-2, Cụm làng nghề triều khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, Hà Nội
2 4 12,920,396           -                                   12,920,396 

139 TG6801G
CÔNG TY CỔ PHẦN FIVE-STAR E-

LEARNING

35 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 

Trung, Hà Nội,VN
64 4 487,623,241         119,459,280                   368,163,961 

140 TG7092G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế 

DK PCF

Số 24 Trung Liệt - Phường Trung Liệt - Quận Đống 

Đa - Hà Nội,VN
1 4 9,911,020             -                                     9,911,020 

141 TG8513G
Công Ty TNHH Quản Lý Nhà Hàng 

Gongfu Chicken Việt

Số 254 Trần Khát Chân, Phường Đống Mác, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 12 91,731,763           -                                   91,731,763 



142 TG8551G Công Ty TNHH Noleo VN
Tầng 2, TTTM V+, Số 505 Minh Khai, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1 11 20,651,093           -                                   20,651,093 

143 QW01965
CN HN- Cty TNHH 1 TV VLXD & XLTM 

BMC

Số 139 Lò Đúc, Phường Đông Mác, Quận HBT, Hà 

Nội
3 50 405,510,344         -                                 405,510,344 

144 T901859
Cty CP Xuất nhập khẩu & Hợp tác đầu tư 

Vilexim

Số 170, Đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Thanh 

Xuân, HN
49 4 435,332,644         -                                 435,332,644 

145 TG0147G Cty TNHH SX & TM An Thịnh số 166 phố bồ đề long biên hà nội 0 9 10,021,552           -                                   10,021,552 

146 TG0178G Cty CP đầu tư và xây dựng Hoa Việt
P1506- Tầng 15-Tòa nhà CT1B1- Khu đô thị Xa La-

Hà Đông - HN
0 107 229,789,862         -                                 229,789,862 

147 TG02587 CTy TNHH Công Nghệ Môi Trường
Số nhà 12 ngõ 15 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, 

Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1 17 24,906,871           -                                   24,906,871 

148 TG1114G Cty TNHH kỹ thuật BMC
Nhà số 8, Ngách 153 ngõ Quỳnh, p. Thanh Nhàn, q. 

hai bà trưng. HN( Cô hiền -0916121109)
1 83 174,200,724         -                                 174,200,724 

149 TG4494G
Công ty CP giải pháp truyền hình Thế hệ 

mới

Tầng 18, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam 

Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 7 84,947,134           -                                   84,947,134 

150 TG4614G
Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp an 

ninh Anh Dũng

Phòng 706 ct5 x2. Khu đô thị linh đàm. Hoàng Mai, 

Hà Nội
3 8 39,331,582           -                                   39,331,582 

151 TG5462G
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Công 

Nghệ Phương Đạt

Số 5A4, ngõ 51 Đường Nguyễn Khoái - Phường 

Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
2 16 84,400,108           -                                   84,400,108 

152 TG5686G Công ty Cổ Phần Giải Pháp Beedu

Tầng 3, Toà nhà Viễn Đông, ngõ 34 Hoàng Cầu, 

phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

7 31 500,166,992         -                                 500,166,992 

153 TG5736G Công ty TNHH Chiếu sáng Hà Anh
SN7, Ngõ 25 Thượng Phúc, Tả Thanh Oai, Thanh 

Trì, Hà Nội
1 7 11,639,946           -                                   11,639,946 

154 TG5890G Công ty TNHH dược phẩm Vũ Đình
Số 13 hẻm 349/30/20 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 20 34,209,156           -                                   34,209,156 

155 TG5960G
CÔNG TY TNHH THÚC ĐẨY CÔNG 

NGHỆ AG

SỐ 162 NGÕ 184 ĐÊ TRẦN KHÁT CHÂN, 

PHƯỜNG THANH LƯƠNG, QUẬN HAI BÀ 

TRƯNG, HÀ NỘI

0 8 6,731,311             -                                     6,731,311 

156 TG5977G CÔNG TY TNHH VIECAFE VIỆT NAM

Số 4, ngách 58/30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách 

Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam

0 29 22,267,173           -                                   22,267,173 

157 TG5995G
CÔNG TY CỔ PHẦN HMK 

TECHNOLOGIES VIỆT NAM

TẦNG 10, SỐ 2A ĐẠI CỒ VIỆT, PHƯỜNG LÊ 

ĐẠI HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 24 40,825,889           -                                   40,825,889 

158 TG6004G
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI 

THẤT GOOD HOME VIỆT NAM

Toà S 110 Vinhome Oceanpark 1, Đa Tốn, Gia Lâm, 

Hà Nội
1 8 13,814,497           -                                   13,814,497 

159 TG6015G Công ty TNHH ODM Việt Nam
Số 24B1, ngõ 164/2, Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh 

Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 6 19,795,436           -                                   19,795,436 

160 TG6042G
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG BTE

Số 2b Phố Đỗ Ngọc Du, Phường Đồng Nhân, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 30 54,228,943           -                                   54,228,943 

161 TG6058G
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ 

THUẬT ĐIỆN DTT

P905, CT06, KĐT Hồng Hà ECO, Tứ Hiệp, Thanh 

Trì, Hà Nội
2 8 29,435,353           -                                   29,435,353 

162 TG6061G Công ty TNHH Công nghệ VS GAS
201 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
1 32 54,693,187           -                                   54,693,187 

163 TG6082G CÔNG TY TNHH MTV TIÊN PHONG
Tổ dân phố Vạn Diệp ,Xóm Đồng Ích, Vạn Diệp, 

Nam Phong, Thành Phố Nam Định, tỉnh Nam Định
2 4 14,180,171           -                                   14,180,171 

164 TG6091G
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, 

THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

số 35 ngõ 20 Trương Định, P.Trương Định, Q.Hai 

Bà Trưng, HN
4 4 32,506,478           -                                   32,506,478 



165 TG6118G
CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN 

CLOWNZ

Tầng 3, số 3 ngõ 120 Trường Chinh, phường 

Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
2 8 38,796,327           -                                   38,796,327 

166 TG6811G Công Ty Cổ Phần 1618 Việt Nam

Chung cư tháp Doanh Nhân, Số 1 Đường Thanh 

Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, 

Việt Nam

1 8 11,849,664           -                                   11,849,664 

167 TG6902G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư 

Phụ Tùng Hà Nội

435 Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 25 29,480,096           -                                   29,480,096 

168 TG7344G
Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không P2P 

AIRLINES

Cổng 4 số 72 Trần Xuân Soạn, p Phạm Đình Hổ, Q 

Hai Bà Trưng Hà Nội
1 20 65,146,565           -                                   65,146,565 

169 TG7941G
Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại 

Hồng Long

Số 1033 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 12 31,772,784           -                                   31,772,784 

170 TG8132G
Công Ty TNHH Vải Và Phụ Kiện May 

Mặc H&P

Tầng 6, Số 342-344 phố Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 6 9,633,053             -                                     9,633,053 

171 TG8625G Công Ty TNHH Techmaster Việt Nam
Số 14 ngõ 4 phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại 

Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 13,164,689           -                                   13,164,689 

172 BW0053G Cty TNHH UP HN (người nước ngoài)
Số 6 ngõ Thi Sách, phố Thi Sách, Phường Ngô Thì 

Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN
1 8 11,005,668           -                                   11,005,668 

173 EG13957 HTX Dịch Vụ Vận Tải Số 1
Kho H17 - 986 Bạch Đằng - Phường Thanh Lương - 

Bai Bà Trưng - Hà Nội, VN
1 44 77,148,171           -                                   77,148,171 

174 HW02168 Tạp Chí Kiến Trúc VN 389 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội., VN 7 6 103,112,890         -                                 103,112,890 

175 TG0134G Cty CP thương mại Thiện Nhân
P1106, Số 46, Ngõ 230, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, 

HN
0 59 223,726                -                                        223,726 

176 TG0799G Cty TNHH SXKD & XNK Hoàng Hải 217 thanh nhàn, Hai Bà Trưng, HN, VN 0 74 514,472,041         -                                 514,472,041 

177 TG12107 CTy TNHH Quảng Cáo & TM P & G
Số 78 phố Chùa Quỳnh - P Quỳnh Lôi - Q Hai Bà 

Trưng - TP. Hà Nội, VN
0 33 62,343,293           -                                   62,343,293 

178 TG14155 CTy TNHH Dây & Cáp Điện Thăng Long
VPGD- Nhà máy: Ô1, Lô 5, Cụm CN Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
33 8 505,117,987         -                                 505,117,987 

179 TG1586G Công ty CP thiết bị công nghệ PEGASUS sn30 ngõ 26 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy, VN 1 79 313,488,852         -                                 313,488,852 

180 TG1588G Công ty TNHH Hưng Thành Số 287 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà nội, VN 1 75 329,291,127         -                                 329,291,127 

181 TG1611G Cty TNHH Lavista
105 Nguyễn Trường Tộ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà 

Nội.
1 5 8,001,911             -                                     8,001,911 

182 TG1641G
Công ty TNHH phát triển phần mềm ứng 

dụng giai điệu

SN 12 ngõ 68 Thịnh Lang, P. Đình Bảng, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh, VN
2 9 38,795,892           15,000,000                       23,795,892 

183 TG16915 CTy CP Xây Dựng Fadin VN 66 Dịch Vọng - Cầu Giấy HN, VN 1 30 75,722,643           -                                   75,722,643 

184 TG18613 CTy TNHH TM Hiệp Việt Tầng 6, Số 165 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN 1 26 63,423,256           -                                   63,423,256 

185 TG2593G Cty CP điện máy Nam An
Số 11, ngách 128C/26 Đại La, Phường Bạch Mai, TP 

Hà Nội
7 8 70,436,764           -                                   70,436,764 

186 TG3018G Cty TNHH PT Thiên Hồng Ân
Số 25 ngách 10A, ngõ 28, phố Tứ Liên, quận Tây 

Hồ, Hà Nội
1 79 840,202,842         -                                 840,202,842 

187 TG3878G
CTy CP hợp tác đầu tư thương mại du lịch 

Hà Nội

số 3, ngõ 161C Phố Đại La, P. Đồng Tâm, HBT, HN, 

VN
6 5 38,093,805           -                                   38,093,805 

188 TG4236G
Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường 

Long Xuyên

Căn 18  Louis 5 - Khu đô thị Louis City - Hoàng 

Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội
5 8 60,741,238           -                                   60,741,238 

189 TG4608G Công ty TNHH quốc tế Neva
Tầng 15 - Tòa nhà VTC Online - Số 18 đường Tam 

Trinh, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
0 29 324,071,217         -                                 324,071,217 



190 TG4931G
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Lotteshop Việt Nam

Số 115 bùi thị xuân, Phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
1 26 54,177,844           -                                   54,177,844 

191 TG5155G
Công ty Cổ phần Công nghệ Nha khoa và 

Thẩm mỹ GSE

Số 55 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai 

Bà Trưng, TP Hà Nội, VN
0 54 83,804,020           -                                   83,804,020 

192 TG5501G Công ty TNHH FMCG NAVA

Tầng 15 tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, 

Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam, VN

0 22 161,823,509         -                                 161,823,509 

193 TG6096G Công ty TNHH vận tải Ngọc Diệp Hà Nội
22/392 Bạch Mai - Phường Bạch Mai - Quận Hai Bà 

Trưng - Thành phố Hà Nội, VN
2 36 111,985,003         -                                 111,985,003 

194 TG6680G
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Truyền Thông 

Bình Minh

Số 932 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, VN
1 14 20,354,620           -                                   20,354,620 

195 TG6936G
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nội Thất Tân 

Gia Phát

Số 34/106 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, 

VN

0 32 45,749,704           -                                   45,749,704 

196 TG6968G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí 

Nội Ngoại Thất TGN

Số 62 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, Hà Nội, VN
2 28 190,359,654         -                                 190,359,654 

197 TG7072G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

G.AGENCY

Số 44 Ngõ 281 Đường Trần Khát Chân, - Phường 

Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
0 13 153,676                -                                        153,676 

198 TG7127G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Xây 

Dựng Thái Sơn

Số 180, ngõ Trại Cá, phố Trương Định, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, VN

0 31 12,384,213           -                                   12,384,213 

199 TG7246G Công Ty TNHH Rakuraku Việt Nam
Số 9 ngách 8/80 Bùi Ngọc Dương, p Bạch Mai,Q Hai 

Bà Trưng, Tp Hà Nội, VN
2 13 38,991,722           -                                   38,991,722 

200 TG8292G Công ty TNHH Đường cơ Institute
Số 44 Ngõ 266 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 11 19,185,396           -                                   19,185,396 

201 BW0065G
Người nước ngoài - Công ty TNHH Vi-

Beauty

Số Số 19B phố Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
1 67 29,036,131           -                                   29,036,131 

202 CG0003G Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Số 60, Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0 56 2,076,571             -                                     2,076,571 

203 NG0016G Lớp mầm non tư thục ánh Hồng Số 27 ngõ 295 Bạch Mai, P. Bạch Mai, HBT, HN 9 5 49,856,777           -                                   49,856,777 

204 NG02712 Trường Dạy Nghề Dân Lập Bách Khoa 8/25 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, HBT, HN 0 22 3,710,294             -                                     3,710,294 

205 TG10307 CTy CP ĐT Phát Triển XD Hạ Tầng Số 19 ngách 34/15, Tương mai, Đồng tâm, HBT, HN 0 43 10,258,782           -                                   10,258,782 

206 TG1305G Công ty CP LA B.A.G Việt Nam
tầng 4 tòa nhà VKbuiiding, 21 hoàng văn thái, 

phường Khương Mai quận Thanh Xuân
1 4 5,273,466             -                                     5,273,466 

207 TG1458G
Công ty TNHH thiết kế và phát triển sản 

phẩm VN

20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (hiệp hội 

XK thủ công mỹ nghê VN)
0 37 317,158                -                                        317,158 

208 TG15739 CTy TNHH Bách Thuận 477 Phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, HN 0 73 1,001,974             -                                     1,001,974 

209 TG18991
Cty CP Xây dựng và Thương mại Quốc tế 

Gia Phát
Lô 7  khu M 6 B Bắc Linh Đàm hà nội 3 4 25,587,736           -                                   25,587,736 

210 TG1935G Cty TNHH Sản phẩm á Châu Việt Nam
P303, nhà A5, đô thị An bình City, Phạm Văn đồng, 

Bắc từ liêm, HN
1 8 12,928,285           -                                   12,928,285 

211 TG19595 CTy TNHH TM & Đầu Tư Mỹ Linh 259 Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, hà nội 3 5 22,567,990           -                                   22,567,990 

212 TG2013G Công ty TNHH Tư vấn Tin Việt
số 9, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, 

HBT, HN
2 5 47,981,220           -                                   47,981,220 

213 TG2191G Cty TNHH Hóa Bách Khoa
Nhà 3 tổ 4 phường thanh lương, quận hai bà trưng 

(số 8 trần khát trân)
1 9 13,131,726           -                                   13,131,726 

214 TG2203G CTy CP nội thất Mozza VN
Căn 1003 Tòa Bắc- Rice City, Phường Hoàng Liệt, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
1 24 44,630,671           -                                   44,630,671 



215 TG2357G Cty TNHH XD & TB Tiến Đạt

Thửa đất số NO04-LK30 - Khu đất dịch vụ LK20a, 

LK20b, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà 

Nội

8 4 41,690,708           -                                   41,690,708 

216 TG3408G Cty TNHH TM & CN Hùng Minh
số nhà 46 ngõ 349 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội
4 6 32,692,286           -                                   32,692,286 

217 TG3419G Cty CP khảo sát & ĐTXD Đồng Tiến
Tầng 12, toà nhà văn phòng Coma, 125D Minh 

Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 8 11,305,650           -                                   11,305,650 

218 TG3420G Công ty CP Doca
Số 51, Ngõ 651 phố Minh Khai, P. Thanh Lương, 

HBT, HN
1 23 38,420,298           -                                   38,420,298 

219 TG3422G Cty TNHH WTL Tầng 9, tòa nhà HCMCC Đội Cấn, số 381 Đội Cấn 11 7 119,776,353         -                                 119,776,353 

220 TG3456G Cty TNHH TM & DV tin học Bảo Nam
Số 1, Ngách 72, ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị, P. 

Đồng Tâm, HBT, HN
2 11 30,651,152           -                                   30,651,152 

221 TG3471G
Cty TNHH Nông nghiệp và thực phẩm Sơn 

Nam
Phòng 501, tầng 5, 84 Triệu Việt Vương, HBT, HN 1 11 16,495,440           -                                   16,495,440 

222 TG3495G Cty CP quốc tế kiến trúc & xây dựng Eusky
Tầng 8, 103 bùi thị xuân, P. Bùi Thị Xuân, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
0 67 2,280,765             -                                     2,280,765 

223 TG3769G Cty TNHH Unison Hà Nội Tầng 3, số 27 Hòa Mã, P. Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 2 9 25,376,974           -                                   25,376,974 

224 TG3787G Cty CP đầu tư TM & tư vấn quốc tế Invisor
tầng 8 số 9 Tô Hiến Thành, Bùi THị Xuân, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 23 39,324,379           -                                   39,324,379 

225 TG4118G
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế PMH 

Studio

Số 16, ngõ 55 Vân Hồ 2, Lê Đại Hành, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 9 13,020,082           -                                   13,020,082 

226 TG4152G
Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Bảo 

Đan

Lô 45, tầng 2A, tòa A3, tổ hợp Thăng Long garden, 

250 Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

1 69 128,349,669         -                                 128,349,669 

227 TG4187G
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại 

Du Lịch Đức Hà

Số 235 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội
1 6 7,986,968             -                                     7,986,968 

228 TG4360G
Công ty TNHH đầu tư và phát triển thể 

thao Đại Long

số nhà 13 phố Hàn Thuyên, P Phạm Đình Hổ, Q Hai 

Bà Trưng, Tp Hà nội
0 65 709,140                -                                        709,140 

229 TG4899G
Công ty TNHH Viện nha khoa thẩm mỹ 

Smile beauty Hà Nội

Số 94F Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
2 5 16,640,745           -                                   16,640,745 

230 TG5081G Công Ty Cổ Phần Nga Ad 533 kim ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 15 22,839,381           -                                   22,839,381 

231 TG5102G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển HHA
Số 9, Ngõ 41 phố ô cách, p. Đức Giang, Q. Long 

Biên, Hà Nội
0 37 56,458,449           -                                   56,458,449 

232 TG5134G
Công ty TNHH Phát triển thương mại Và 

dịch vụ Phương Linh

Số nhà 9/40, ngõ Thống Nhất, Phố Đại La, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
0 46 113,933                -                                        113,933 

233 TG5153G
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư và 

Phát Triển Xây Dựng Tiến Đạt

Số nhà 32 , ngõ 17 Phố Tạ Quang Bửu, Phường 

Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1 70 132,907,842         -                                 132,907,842 

234 TG5250G
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Đầu Tư Queen Smile

Số nhà 53, phố Lê Ngọc Hân - Phường Phạm Đình 

Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
5 4 34,417,730           -                                   34,417,730 

235 TG5278G
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mangotech 

Việt Nam

Số 19, Ngõ 9, Phố Quỳnh Lôi, Phường Quỳnh Mai, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 28 47,318,835           -                                   47,318,835 

236 TG5394G
Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển 

Thương Mại Minh An

Số 1, ngõ Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0 50 988,537                -                                        988,537 

237 TG5399G
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

xuất nhập khẩu Thăng Long

số 702, tầng 7 tòa nhà 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội
2 5 19,573,494           -                                   19,573,494 

238 TG5427G
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Dân Việt

số 2 ngõ 181A/38 Đại La, Phuờng Đồng Tâm , quận 

Hai Bà Trưng , Thành phố Hà Nội
0 32 79,258,501           -                                   79,258,501 



239 TG5469G
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Smilekids Việt Nam

314 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội
0 26 35,202,234           -                                   35,202,234 

240 TG5624G
Công ty TNHH Giáo Dục Thể Thao Và 

Giải Trí Gb

Số 260 đường Kim Ngưu - Phường Quỳnh Mai - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
0 53 37,169,130           -                                   37,169,130 

241 TG5695G Công ty TNHH Đầu Tư Rig Việt Nam
Số 5 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội
0 47 3,968,547             -                                     3,968,547 

242 TG5708G
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương 

mại Vũ Lâm

Số 23, ngách 53, ngõ 459 Bạch Mai, Phường Bạch 

Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

5 4 33,452,746           -                                   33,452,746 

243 TG5715G
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và 

Thương Mại Xuân Trường

Số 14 ngõ 203 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
0 9 614,063                -                                        614,063 

244 TG5769G
Công ty CP Đầu tư và Thương mại ATC 

Việt Nam

P322 tòa HH1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

Hà Nội
0 43 656,591                -                                        656,591 

245 TG5790G
Công ty TNHH Sự Kiện Và Thể Thao Vũ 

Quân

SỐ 6, NGÕ 110, PHỐ MINH KHAI, PHƯỜNG 

MINH KHAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 58 92,465,326           -                                   92,465,326 

246 TG5797G CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM MỘC
Tầng. 17, toà nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, 

phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 9 12,890,196           -                                   12,890,196 

247 TG5811G Công ty TNHH Đầu tư Đô Thị Thiên Phú 46-48 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nộ 0 35 355,837                -                                        355,837 

248 TG5813G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhà 

Và Đô Thị Việt Nam

Số 117 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, quận Đống 

Đa, Hn
1 10 32,618,404           -                                   32,618,404 

249 TG5830G Công ty Cổ Phần Cửa Hoàng Thành
Số 416 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng,Hà Nội
0 55 699,618                -                                        699,618 

250 TG6892G
Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Asian Chi 

Nhánh Hà Nội
60 Miếu Đầm - Nam Từ Liêm - Hà Nội 0 25 3,246,231             -                                     3,246,231 

251 TG6907G Công Ty TNHH Xây Dựng MV Việt Nam

Số 5, hẻm 30/18/11, phố Tạ Quang Bửu, Phường 

Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

2 17 39,984,371           -                                   39,984,371 

252 TG7063G Công Ty Cổ Phần Imido Việt Nam

Số 42 ngõ 860 đường Bạch Đằng, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

0 34 32,287,891           -                                   32,287,891 

253 TG7314G Công ty TNHH Hodyan
Số 14 ngõ 66 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 26 70,298,122           -                                   70,298,122 

254 TG8276G Công Ty TNHH Hera AV

Số 10, Ngách 59, Ngõ 121 Kim Ngưu, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

1 17 57,144,921           -                                   57,144,921 

255 TG8475G Công Ty TNHH CLD Group
Số 230 đường Lạc Trung, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
14 4 95,649,246           -                                   95,649,246 

256 TG8526G Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Oko
Số 66 Phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 4 18,774,615           -                                   18,774,615 

257 TG8899G Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Alias
Chung cư T&amp;amp;amp;T, 120 Định Công - 

Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - TP Hà Nội
4 4 19,461,349           -                                   19,461,349 

258 YV0133G
Văn Phòng Thường Trú Nhật Báo 

Hankook Ilbo Tại Hà Nội

Tầng 11 tòa nhà VP TCT 789, số 147 Hoàng Quốc 

Việt - Phường Nghĩa Đô - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
0 45 812,192                -                                        812,192 

259 TG02625 CTy CP Phụ Tùng & Tư Vấn Ô Tô Tầng 2, 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, HN,VN 1 47 5,095,531,213      -                              5,095,531,213 



260 TG07153 CTy CP Đầu Tư PT Hạ Tầng Đô Thị VN
15 A1 khu đô thị đại kim, Định Công, Hoàng Mai, 

HN,VN
4 68 265,919,887         -                                 265,919,887 

261 TG2179G Cty CP tư vấn & ĐT Bạch Đằng
Tầng 3, nhà 7 tầng Vân Hồ, Số 37 Lê Đại Hành, 

HBT, HN,VN
1 42 312,857,617         -                                 312,857,617 

262 TG2249G
Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng 

đô thị LG

(Tầng 02) số 06, ngõ 29 đường giáp bát, quận hoàng 

mai, tp hà nội,VN
1 8 12,928,285           -                                   12,928,285 

263 TG2270G Cty CP XNK và phân phối H&H
Số 36 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
8 8 128,558,275         -                                 128,558,275 

264 TG2741G Cty CP Tân Phát Việt Nam Thôn Nhân Hoà, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, HN 2 76 511,629,868         -                                 511,629,868 

265 TG4377G Công ty TNHH Điện Lạnh Thăng Long
Số 318, phố Kim Ngưu, Phường Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
2 8 27,681,122           -                                   27,681,122 

266 TG4585G
Công ty TNHH đầu tư phát triển mỹ thuật 

& nội thất TGT

Ngách 106 ngõ Gốc Đề, Phường Hoàng Văn Thụ, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội,VN
3 20 122,878,196         -                                 122,878,196 

267 TG4692G Công ty TNHH Quốc tế Đức Kim
Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy Quận Hai 

Bà Trưng Thành Phố Hà Nội ( Gần Kho số 27 ),VN
4 4 26,417,328           -                                   26,417,328 

268 TG4742G Công Ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Việt Nhật
Số 22 dãy A6 khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN
1 28 60,456,379           -                                   60,456,379 

269 TG4763G
Công ty TNHH Dược phẩm và chăm sóc 

sức khỏe Dai- Aki

Nhà 1d, ngõ 116 đại từ, đại kim, hoàng mai (Em Yến 

0969988228),VN
3 4 25,193,846           -                                   25,193,846 

270 TG4776G Công ty Cổ phần Dịch vụ y tế Hà Sơn
Số 84, Ngõ Hoà Bình 7, Phường Minh Khai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
5 4 35,098,245           -                                   35,098,245 

271 TG4786G
Công ty TNHH TM và Thiết bị tự động 

Việt Nam

Số 9, Tổ 6, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà 

Nội,VN
1 8 13,003,109           -                                   13,003,109 

272 TG4830G
Công ty CP điện công nghiệp và chiếu sáng 

công trình Việt Nam

Số 56 LK5-KĐT ĐẠI THANH-THANH TRÌ-Hà 

Nội,VN
1 55 148,869,349         -                                 148,869,349 

273 TG4871G Công ty Cổ Phần Vận tải Phạm Duy

P1404 A2, tòa nhà Hòa Bình Green City, 505 Minh 

Khai; Phường Vĩnh Tuy; Quận Hai Bà Trưng; 

Thành phố Hà Nội

7 4 34,896,062           -                                   34,896,062 

274 TG4902G
Công ty TNHH Một thành viên Hảo Phúc 

Lộc

Số 1019 Đường Tam trinh Phường Hoàng Văn Thụ 

Quận Hoàng Mai Hà Nội,VN
0 65 38,514,782           -                                   38,514,782 

275 TG5236G
Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải hàng 

không Sen Vàng

Số 2a nguyễn đình chiểu, phường lê đại hành, quận 

hai bà trưng
1 8 23,458,579           -                                   23,458,579 

276 TG5792G
Công ty TNHH Dệt May Thời Trang 

Hoàng Tuấn

Số nhà 12 ngách 44 ngõ 252, phố Minh Khai, 

Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội
2 54 296,672,391         -                                 296,672,391 

277 TG6139G CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIA THÁI
SỐ 49, PHỐ THANH NHÀN, PHƯỜNG QUỲNH 

MAI, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI,VN
2 4 13,007,972           -                                   13,007,972 

278 TG8447G
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 

Thương Mại Và Khoáng Sản

Số nhà 14, Ngõ 27, phố Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
7 4 47,177,821           -                                   47,177,821 

279 TG02583 CTy TNHH tư vấn quốc tế VICA
Số 109 BT2A KĐT Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
3 5 28,343,242           -                                   28,343,242 

280 TG2154G Cty TNHH CN số D&T toàn cầu
P1211 Tòa A2 Phương Đông Green Pack, Số 1 Trần 

Thủ ĐỘ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội,VN
1 4 4,787,416             -                                     4,787,416 

281 TG3877G
CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ THÀNH 

PHÁT

Số 81, phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN
1 7 9,956,303             -                                     9,956,303 

282 TG4283G Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Bách Khoa
Số 5, Dãy 37 - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội,VN
3 5 14,482,574           -                                   14,482,574 



283 TG5089G
Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ và 

Nguồn Lực Toprate

Mỹ Đình PLaza số 2 đường Nguyễn Hoàng, Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,VN
37 8 546,136,138         -                                 546,136,138 

284 TG6303G
Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển 

Phan Lê

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận 

Nam Từ Liêm, HN
1 13 25,845,107           -                                   25,845,107 

285 TG6323G
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 

Và Dịch Vụ Nal Việt Nam

Số 24/22 ngõ 230 phố Lạc Trung, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam,VN

0 13 34,128,100           -                                   34,128,100 

286 TG6339G Công ty TNHH MTV Tư Vấn QP Việt Nam
Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
0 32 181,385,574         -                                 181,385,574 

287 TG6347G Công Ty Cổ Phần Mv Window
Số nhà 32A Ngõ 134 Trương Định, Phường Trương 

Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,VN
3 4 21,173,605           -                                   21,173,605 

288 TG6369G Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Mặt Trời Vàng
Số 90 dãy 3 khu giãn dân Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
2 11 16,452,452           -                                   16,452,452 

289 TG6370G
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Đầu Tư 

TTH Việt Nam

Số 23 (số 94 cũ) phố Thúy Ái 1, Phường Bạch Đằng, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
1 11 30,907,504           -                                   30,907,504 

290 TG6409G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Thái 

An

LKB13, Embassy Garden, Khu đô thị Tây Hồ Tây, 

đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 

Liêm, Tp Hà Nội,VN

2 32 143,710,567         -                                 143,710,567 

291 TG6410G Công Ty Cổ Phần Thời Trang Cao Thăng
Số 62 Phố Lê Văn Hưu - Phường Phạm Đình Hổ - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội,VN
2 4 14,024,421           -                                   14,024,421 

292 TG6457G
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại 

Quyền Anh

Số nhà 343 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
1 15 20,478,921           -                                   20,478,921 

293 TG6511G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tư Vấn 

Xây Dựng Hồng Hà

P705 Tòa nhà Licogi 12 số 21 Đại Từ, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội,VN
10 4 48,948,049           -                                   48,948,049 

294 TG6523G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 3S Việt Nam
Số 35, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN
1 22 37,924,946           -                                   37,924,946 

295 TG6552G
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư 

Thương Mại Trường Lâm

Số nhà 41 Ngõ 43 phố Đồng Nhân, Phường Đồng 

Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
4 20 177,335,141         -                                 177,335,141 

296 TG6682G
Công Ty TNHH Phát Triển Truyền Thông 

Và Quảng Cáo MTE

Số 932 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
1 28 51,978,195           -                                   51,978,195 

297 TG6737G
Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Chống Sét 

Và Dịch Vụ PCCC Hà Nội

Số 27 ngách 219/11 đường Đê Tô Hoàng, Phường 

Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội,VN

1 5 8,001,911             -                                     8,001,911 

298 TG6760G Công ty cổ phần tập đoàn IAT

Số 30, đường Sao Biển 9, khu đô thị sinh thái Dream 

City, Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Huyện 

Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

2 6 27,043,453           -                                   27,043,453 

299 TG6783G
Công Ty TNHH Lumiere Real Estate Hà 

Nội

187 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN
4 4 19,320,870           -                                   19,320,870 

300 TG6800G
Công Ty TNHH QP Authentic Fresh Fine 

Fast Food Việt Nam

Số 121 phố 8/3, C23, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội,VN
1 31 369,121,512         -                                 369,121,512 

301 TG6809G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương 

Mại Felix
59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 26 167,446,053         -                                 167,446,053 

302 TG6817G
Công Ty TNHH Thiết Kế & Xây Lắp 

Trung Phong

Số 33 ngách 75/23, ngõ 75 đường Giải Phóng, 

Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam,VN

1 40 124,519,304         -                                 124,519,304 

303 TG6818G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Thể Thao Đại Thành

Số 3B phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN
1 44 139,956,409         -                                 139,956,409 



304 TG6846G Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư TKA
Số 10, Phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
1 5 8,034,534             -                                     8,034,534 

305 CG0022G Cơ sở chăm sóc da Kiệm Số 519 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, HBT, HN,VN 1 5 8,016,223             -                                     8,016,223 

306 TG0498G CN Cty CP DV BCVT Sài Gòn tại TP HN Tầng 3 121 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân 9 13 182,760,603         5,000,000                       177,760,603 

307 TG15374 CTy TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn HN 49 ngõ 10 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 82 111,559,271         -                                 111,559,271 

308 TG1896G CTy TNHH đầu tư dịch vụ Gia Hân
Đại lý  thuế ATP, Thôn 9 Xã Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng Yên
1 20 91,502,401           -                                   91,502,401 

309 TG1951G Cty Cp công nghệ và thiết bị Đại Việt

Tổ 3 Phố Đô Đường Bờ Sông Nhuệ( Cổng Sau Cột 

Tháp Truyền Hình Hà Nội ) Phú Đô Nam Từ Liêm 

Hn

0 54 46,338,066           -                                   46,338,066 

310 TG2004G Công ty TNHH Pháp Thái
Số 15 ngách 63 ngõ Quỳnh, Bạch Mai, Phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
5 4 26,991,843           -                                   26,991,843 

311 TG2005G Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Ba Sao

P1106, tầng 11, chug cư Điện Lựcn (tòa nhà Hei 

Tower), số 1 Ngụy Như Kon Tum, Phường Trung 

Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

2 50 174,712,337         -                                 174,712,337 

312 TG22943 Cty TNHH TM Đại Thành Lộc 12 Đồng Nhân, P Đồng Nhân, HBT, Hà Nội 0 73 18,250,331           -                                   18,250,331 

313 TG2558G Cty TNHH MTV giao nhận Hải Âu
P303 tòa nhà Hadico5 ngõ 622 Minh Khai, Vĩnh 

Tuy, HBT, HN
1 52 341,799,648         -                                 341,799,648 

314 TG4499G
Công ty cổ phần phát triển hệ thống công 

nghiệp Thăng Long

P13-A15 Bắc Nghĩa Tân ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy,Hà Nội
2 8 23,719,040           -                                   23,719,040 

315 TG4654G Công ty TNHH Gabvico
Số 7 dãy F8 ngõ 104 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 79 285,304,649         -                                 285,304,649 

316 TG4659G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Tuấn 

Phương

Số 39, ngách 66, ngõ Hoà Bình 7 Minh Khai, P.Minh 

Khai
4 5 34,562,769           -                                   34,562,769 

317 TG6191G Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Thesan
Nhà máy chè Kim Anh - đường 2 xã Mai Đình - 

huyện Sóc Sơn - Tp Hà Nội
4 32 141,026,923         -                                 141,026,923 

318 TG6503G CÔNG TY TNHH MAX BLUE VIỆT NAM
Số 4C, ngõ 202 Đê Trần Khát Chân - Phường Thanh 

Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 4 10,826,425           -                                   10,826,425 

319 TG6797G Công Ty TNHH NABEI
Số 183 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 8,050,273             -                                     8,050,273 

320 TG6839G
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đào 

Tạo Lái Xe Hà Nội

Số 7, Ngách 26, Ngõ 185, Phố Minh Khai, Phường 

Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
1 29 46,902,790           -                                   46,902,790 

321 TG7152G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và 

Dịch Vụ Sunflower

Số 25 phố Trương Định - Phường Trương Định - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
0 20 1,433,487             -                                     1,433,487 

322 TG7172G
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và 

Dịch Vụ Phúc Thành Phát

Số 162 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
0 31 13,894,628           -                                   13,894,628 

323 TG7178G Công Ty TNHH Tagroup
27/785 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
8 4 39,340,298           -                                   39,340,298 

324 TG7424G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Thể Thao Khang An Sport

Số 9 ngõ 84 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 6 27,497,527           -                                   27,497,527 

325 TG7526G
Công Ty TNHH phát triển nền tảng TV DV 

nhân sự và tuyển dụng cấp cao Happyhires

Tầng 7, Tòa nhà Sapphires, số 163 phố Bà Triệu, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

0 20 52,420,522           -                                   52,420,522 

326 TG7527G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ BẢO LỘC

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam 

Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0 30 223,394,312         -                                 223,394,312 



327 TG7530G Công Ty TNHH Msthoonline

Số 2704, Ngõ 423 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

1 4 7,205,207             -                                     7,205,207 

328 TG7531G
Công Ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Kiểm 

Toán PP

Số 12 Phô Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai 

Bà Trưng, TP.Hà Nội, Việt Nam
1 4 5,562,080             -                                     5,562,080 

329 TG7548G
Công ty TNHH Kiến trúc và Nghiên cứu 

GA6 WORKSHOP

Số 56B ngõ 49 phố Vân Đồn. - Phường Bạch Đằng - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 4 14,796,407           -                                   14,796,407 

330 TG7561G
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Duy 

Phát

Số 17 Phố Đoàn Trần Nghiệp - Phường Lê Đại Hành 

- Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
0 15 14,459,476           -                                   14,459,476 

331 TG7583G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Viễn 

Thông Sim Số Việt

Số 12 đường Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 5 15,388,264           -                                   15,388,264 

332 TG7584G
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thị Giác Máy 

Tính Comvis

Số nhà 53, ngõ 559, đường Kim Ngưu, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 4,822,241             -                                     4,822,241 

333 TG7590G Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Piti
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, Phường Tương Mai, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0 28 1,038,686,223      -                              1,038,686,223 

334 TG7591G
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Công 

Nghệ Mới TNT

Số 74 Phố Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 10,175,867           -                                   10,175,867 

335 TG7753G
Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp 

Đại Thành Đạt

Số 25-27 Trương Định, Phường Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 6 21,302,464           -                                   21,302,464 

336 TG7757G Công Ty TNHH MG Trần Khát Chân
Số 434 phố Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
11 4 40,165,188           -                                   40,165,188 

337 TG7813G Công ty TNHH BMB Việt Nam

Số 6, Ngách 135/7, Ngõ 325 phố Kim Ngưu ,Tổ 23A, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

1 4 6,433,221             -                                     6,433,221 

338 TG8168G
Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất 

DOMINGO

Số 63 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,
1 16 22,475,116           -                                   22,475,116 

339 TG8226G
Công ty Cổ phần chuyển đổi số và Giải 

pháp thanh toán SDPAY

Số 1 Phố Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 50,058,284           -                                   50,058,284 

340 TG8521G Công ty xây dựng và đầu tư D&C Việt Nam
Số 41, ngõ 67, phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 14,075,149           -                                   14,075,149 

341 TG9075G
Công Ty TNHH Xây dựng và Thang Máy 

An Phúc

Số nhà 115 K2, tập thể nhà máy Trần Hưng Đạo, 

Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

1 4 6,841,534             -                                     6,841,534 

342 IC0026G
BHXH người nước ngoài - Cty TNHH 

MTV EMOTIV công nghệ VN

P510 CT12(ROSA) Khu đô thị Hồng Hà, Eco city, 

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
1 8 78,201,724           -                                   78,201,724 

343 IC0111G
BHXH người nước ngoài - Công ty cổ phần 

Đi chung

21 ngõ 27, Đại Cồ Việt, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội
0 62 6,412,009             -                                     6,412,009 

344 TG0537G Cty TNHH Kết Nối Mở
21 ngõ 27, Đại Cồ Việt, P. Cầu Dền, Q. Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội
1 59 144,927,966         -                                 144,927,966 

345 TG1834G CTy CP giao nhận vận tải Đông Dương
Nhà 1- Tầng 1- TT công trình đường thuỷ, phường 

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng Hà Nội
2 6 23,366,148           -                                   23,366,148 

346 TG2882G CTy TNHH ĐT & DV Minh Phương
Bà Lâm sdt 0908086469. Số 101 phố Huế, P. Ngô 

Thì Nhậm, HBT, HN
1 4 4,870,454             -                                     4,870,454 

347 TG2935G Cty CP tư vấn xây dựng A.Point Việt Nam

Phòng 603 tòa nhà Tuấn Hạnh, số 82/116 Nhân Hòa, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội

1 6 10,583,381           -                                   10,583,381 

348 TG3050G Cty TNHH TM & DV Toàn Năng
Km số 1 Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh trì TP.Hà 

Nội
2 5 17,681,640           -                                   17,681,640 



349 TG3273G
Công Ty CP Nghiên Cứu Phát Triển TM 

Thiên Tô

Tầng 4, số 24 phố Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị 

Xuân, HBT, HN
6 6 50,140,634           -                                   50,140,634 

350 TG3379G Cty TNHH du lịch Flamingo Minh Huy 66 Đào Duy Từ, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 9 8 123,402,749         -                                 123,402,749 

351 TG3414G Công ty TNHH HIHAUS & CO

Tầng 3, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, 

Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 

Hà Nội

12 5 78,532,809           -                                   78,532,809 

352 TG3500G
CTy CP TM & DV điện tử điện lạnh Đại 

Lộc

Phòng 205 cầu thang 2, nhà A4 tập thể 128C Đại La, 

P.Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
5 20 146,734,401         -                                 146,734,401 

353 TG3572G Cty TNHH ĐT & XD Pháp Việt Số 15 La Dương, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 4 8 52,319,527           -                                   52,319,527 

354 TG3782G
Công Ty TNHH Silkstar Holidays Lụa 

Vàng

Số 1B8, TT 51 Cảm Hội - Phường Đông Mác - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 32 104,977,556         -                                 104,977,556 

355 TG4098G Công Ty TNHH TM Hùng Hiệp Việt Số 282 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Phố Huế, tp Hà Nội. 1 32 114,965,545         -                                 114,965,545 

356 TG4138G
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Nhiệt Việt Nam

Tầng 6, số 20, ngõ 4 Phương Mai, Quận Đống Đa, 

HN
1 42 76,770,743           -                                   76,770,743 

357 TG4241G Công ty TNHH Thương mại An Xuân Tầng 4, Số 3 ngõ 92 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2 8 80,801,770           -                                   80,801,770 

358 TG4905G
Công ty TNHH Kim Thanh Health& 

Beauty Deutschland

Số 228 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nôi
13 6 116,239,794         -                                 116,239,794 

359 TG4972G
Công ty Cổ Phần Mỹ Thuật Hữu Nghị Việt 

Nam

Số 262D Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1 13 21,561,985           -                                   21,561,985 

360 TG5021G
Công ty TNHH thương mại vận tải Bảo 

Anh
Số 236 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội 2 4 9,752,843             -                                     9,752,843 

361 TG5115G
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ công 

nghệ MATA

Ô 4 lô 11 Khu Đô Thị Đền Lừ 1 Phường Hoàng Văn 

Thụ Quận Hoàng Mai HN
2 11 60,402,602           -                                   60,402,602 

362 TG5161G Công ty cổ phần sáng tạo hình ảnh MF
số 58 dãy 2, khu giãn dân Vĩnh Thành, tổ 19D, p. 

Vĩnh Tuy, hai bà trưng, hà nội
3 5 24,119,041           -                                   24,119,041 

363 TG5190G
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế An 

Nguyên

Phòng 904, Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê 

Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội.

1 6 7,603,136             -                                     7,603,136 

364 TG5301G Công ty Cổ Phần Roof Việt Nam
Nhà số 3, ngách 31A, ngõ 206 Trương Định, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
4 4 20,981,675           -                                   20,981,675 

365 TG5310G
Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 

VN Việt Nam

Số 10, phố Tây Kết, P. Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội
2 6 18,568,744           -                                   18,568,744 

366 TG5334G Công ty Cổ Phần Animost Việt Nam
số 5 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
19 6 179,793,815         -                                 179,793,815 

367 TG5359G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển 

Thương Mại Và Bất Động Sản Green Pearl

Tầng 2, kiot9B Green Pearl 378, Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4 8 78,314,192           -                                   78,314,192 

368 TG5418G
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phần Mềm 

Cloudata

Số 67 phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh Mai, Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 4 4,847,668             -                                     4,847,668 

369 TG5526G Công ty TNHH Alden
p2608 tòa nhà the two, Gamuda Garden, Trần Phú, 

Hoàng Mai, Hà Nội
0 68 69,259,932           -                                   69,259,932 

370 TG5657G
Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư An 

Phát

LK02 - số 1 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai, tp Hà Nội
24 12 605,338,599         -                                 605,338,599 

371 TG6257G
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÀU SẮC 

THG

TẦNG 2 SỐ NHÀ 7B/20/134 PHỐ TRƯƠNG 

ĐỊNH, PHƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, QUẬN HAI BÀ 

TRƯNG, HÀ NỘI

2 6 17,496,903           -                                   17,496,903 

372 TG6277G Công ty Cổ Phần Seaconsult
Số 74, ngõ 349 Minh Khai , Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 7 13,793,705           -                                   13,793,705 



373 TG6312G
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đào Tạo 

Nexton Việt Nam
85 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy 0 20 3,416,482             -                                     3,416,482 

374 TG6757G Công ty TNHH Thương mại Haden
Số 126 Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 4 4,902,090             -                                     4,902,090 

375 TG6792G Công ty luật TNHH Sao Sáng
Số 9, lô B, ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 4 16,149,630           -                                   16,149,630 

376 TG6906G
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In 

Vũ Linh

Số 62 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
1 5 8,132,883             -                                     8,132,883 

377 TG7232G
Công Ty Cổ Phần Tiếng Nói Làng Nghề 

Việt Nam

số 46, Tăng Bạt Hổ - Phường Phạm Đình Hổ - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
0 26 28,099,077           -                                   28,099,077 

378 TG8250G Công Ty TNHH Quốc Tế CCT
Số 17 Phố Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh 

Xuân, Hà Nội
4 4 27,639,421           -                                   27,639,421 

379 TG0488G Cty Cổ Phần Hancorp

Phòng 502, Tầng 5, toà nhà Tây Hà tower, số 19 

đường Tố Hữu, Ph. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, 

HN

7 54 917,032,302         -                                 917,032,302 

380 TG1703G CTy TNHH Du lịch Travelogy Việt Nam

Phòng 516 tầng 5 toà nhà Nơ 7 Khu Đô Thị Pháp 

Vân đường Trần Thủ Độ phường Hoàng Liệt quận 

Hoàng Mai

1 17 39,984,371           -                                   39,984,371 

381 TG4040G Công ty TNHH Smartid
Số 15B, ngách 16, ngõ 61 Lạc Trung, vĩnh Tuy, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
1 4 6,706,537             -                                     6,706,537 

382 TG4076G
Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ 

tổng hợp Tiến Thành

Phòng 1809, tòa 27A3 green star CT2 , Khu đô thị 

thành phố giao lưu, 234 Phạm Văn Đồng, P Cổ Nhuế 

1, Quận Bắc Từ Liêm, HN

1 15 24,894,317           -                                   24,894,317 

383 TG5092G Công Ty Cổ Phần Nhôm Pma
51 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
0 60 68,379,523           -                                   68,379,523 

384 TG7291G
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Citypoint

Số 198 Phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 7,719,864             -                                     7,719,864 

385 TG7311G
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 

HTC Việt Nam

Số 9, Ngõ 880, Đường Bạch Đằng, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 8,066,442             -                                     8,066,442 

386 TG8079G
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Sáng Tạo 

J

Số 13, tổ 33A Lãng Yên, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hà Nội.
2 8 27,628,992           -                                   27,628,992 

387 TG3321G Cty TNHH Hải Đăng Group VN
văn phòng số 24 ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội,VN
27 13 449,810,368         30,000,000                     419,810,368 

388 TG5605G
Công ty cổ phần đầu tư XNK và lữ hành 

quốc tế Việt Mỹ
Số 233 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 68 126,004,034         -                                 126,004,034 

389 TG5621G
Công ty cổ phần đầu tư Development the 

World

Tầng 19, tòa nhà Viwaseen tower, số 48 Tố Hữu, 

phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,  Thành 

phố HN, Việt Nam

1 43 348,336,340         -                                 348,336,340 

390 TG5641G Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Quý Nha
Số 22 ngách 20 ngõ 31 Nguyễn Cao - Phường Đống 

Mác - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
4 4 29,999,136           -                                   29,999,136 

391 TG5705G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công 

Nghệ FT&T- Chi nhánh Hà Nội

Tầng 15, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai - 

Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà 

Nội.,VN

1 34 81,719,209           -                                   81,719,209 

392 TG6989G
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Phạm Công Nhật Minh

D809 - Chung cư Mullberry - Mỗ Lao - Hà Đông - 

Hà Nội,VN
5 4 24,553,576           -                                   24,553,576 

393 TG7158G
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Công nghệ T&P

Số nhà 2A Ngách 56, Ngõ Hòa Bình 7 Phố Minh 

Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN

2 5 16,310,344           -                                   16,310,344 



394 TG7192G Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng JCON
Số 3 Xuân Quỳnh, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam,VN
1 34 86,987,838           -                                   86,987,838 

395 TG7216G
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM 

MỸ VIAMAS

Số 21B Phạm Đình Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,VN
0 11 21,739,386           -                                   21,739,386 

396 TG7645G
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng VNDC

Số 16 ngõ 343/18, Tổ 1B, Phường Thanh Nhàn, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 7 23,939,890           -                                   23,939,890 

397 TG9069G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải 

CNA

Số 41 ngõ 44 phố Đại La, Phường Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 12,693,180           -                                   12,693,180 

398 TG0516G Cty CP tư vấn và tích hợp công nghệ D&L
Tòa B số 22 Thành Công, P. Thành Công, Q. ba 

Đình, TP. Hà Nội
24 4 145,226,901         -                                 145,226,901 

399 TG0680G Cty CP Du lịch & dịch thuật AHL Số 46 đê Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 5 5 30,879,281           -                                   30,879,281 

400 TG1143G Cty CP TV kiến trúc XD ANT
P6 nhà A4a khu TT trường ĐHKTQD, phường 

Đồng Tâm, HBT, HN
3 17 100,142,559         -                                 100,142,559 

401 TG19643 CTy CP Kỹ Thuật Vạn Việt
P2708 Tòa The Two KĐT Gamuda, P. Trần Phú, 

Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội
23 5 182,653,911         -                                 182,653,911 

402 TG2050G Công ty TNHH V Nguyễn
Số 25, ngách 9, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống 

Đa, Hà Nội
2 4 13,100,641           -                                   13,100,641 

403 TG2151G Cty CP DV TM vận tải Minh Quân
Số 19 ngách 25 ngõ 505 đường Trần Khát Chân, P. 

Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 8 13,553,845           -                                   13,553,845 

404 TG2164G Cty TNHH XL & DVTM Hoàng Hà A15 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, HBT, HN 1 4 23,071,770           8,150,000                         14,921,770 

405 TG2748G Cty CP ĐTTM & PT Hưng Long Số 25, ngõ 26 phố Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 6 10,237,361           -                                   10,237,361 

406 TG3899G
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT HQ ELEVATOR

Số 113-B4 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại 

Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
9 4 38,117,698           -                                   38,117,698 

407 TG3918G CTy TNHH TM & DV XMA Việt Nam
Số nhà 3, ngõ 8 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3 4 15,087,033           -                                   15,087,033 

408 TG4322G Công ty Cổ phần Cao Trần
Số 10, ngõ 27, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 58 215,837,849         -                                 215,837,849 

409 TG4402G
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

COOLBELL Việt Nam

Số 32, ngõ 203 Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội
2 6 19,328,563           -                                   19,328,563 

410 TG4463G Công ty TNHH Máy tính TS102Laptop
Số 118, phố Lê Thanh Nghị - Phường Bách Khoa - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 6 19,328,506           -                                   19,328,506 

411 TG6171G
Công ty Cổ phần Viện Công nghệ Bức xạ 

và Môi trường

Số 71 phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 40 107,172,439         -                                 107,172,439 

412 TG6865G Công Ty TNHH Sâm Quốc Tuấn 1905
Số 158 Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 41 132,679,160         -                                 132,679,160 

413 TG7147G
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Và 

Đầu Tư Phát Triển Qbox

Tầng 7, số 72C Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu 

Giấy, Hà Nội
1 4 7,076,542             -                                     7,076,542 

414 TG7447G
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Và 

Vật Liệu Xây Dựng Tiến Mạnh

14 đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 7,088,575             -                                     7,088,575 

415 TG7670G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Hành Và 

Bảo Trì Kỹ Thuật Thủ Đô

Tầng 3, tòa nhà Ancora Sun Grand City, số 03 

Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

0 9 2,901,105             -                                     2,901,105 

416 TG8869G Công ty TNHH Dịch thuật HP Hà Nội
1-B14, ngõ 51 Cảm Hội, Phường Đồng Nhân, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
1 4 6,433,221             -                                     6,433,221 

417 IC0257G
BHXH người nước ngoài - Công ty TNHH 

Đầu tư và Thương mại 3NEST

số nhà 14 ngõ 433 Bạch Mai, Phường Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 8,827,993             -                                     8,827,993 

418 TG1796G CTy CP xây dựng Luxury Palace Việt Nam
Phòng 2204, tòa nhà T6, khu đô thị Time city, 

phường vĩnh tuy, hai bà trưng, Hà Nội
1 37 100,941,966         -                                 100,941,966 



419 TG18890 CTy TNHH Thương mại Dục Hiên
Số 2, ngách 9, ngõ 273 Nguyễn Khoái, Thanh 

Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 55 226,659,648         -                                 226,659,648 

420 TG2663G
Công ty CP XNK đầu tư và phát triển 

Hùng Anh

P616 - B2 HUD2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà nội.,VN
4 12 104,373,086         -                                 104,373,086 

421 TG2757G Cty TNHH TM & PT ý tưởng CN Tech ID
Phòng 315 - A4 Phường Quỳnh mai, QUận hai Bà 

Trưng, hà Nội
1 26 66,646,095           -                                   66,646,095 

422 TG3075G Cty TNHH TM Thúy Nga Smile 46 Phố Vọng, Hai Bà Trưng,  Hà Nội 1 56 102,780,955         -                                 102,780,955 

423 TG3827G Cty cổ phần FOBI
Số 62A, ngõ 36 Lê Thanh Nghị, P. Cầu Dền, HBT, 

HN,VN
5 8 64,641,416           -                                   64,641,416 

424 TG5565G Công ty TNHH Wetbrush Việt Nam
98 Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà 

Nội
1 4 4,811,100             -                                     4,811,100 

425 TG6174G
Công ty CP Đông Nam Dược Dương Thư 

Group

Số 29, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
6 26 270,509,274         -                                 270,509,274 

426 TG6828G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ 

Sóng Xanh

Số 440 Minh Khai, Phường Vĩnh tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
9 5 65,890,183           -                                   65,890,183 

427 TG7025G
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triên 

Trường Hải

Số 3 Ngách 10, Ngõ 860 Đường Bạch Đằng, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, 

Việt Nam

6 4 41,714,538           -                                   41,714,538 

428 TG8159G Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Hưng Đức
119 Ha, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phố Huế, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 4 42,400,785           -                                   42,400,785 

429 TG8664G Công ty Cổ phần thiết kế Cgpro

Số 7 ngách 26 ngõ 651 phố Minh Khai, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà 

Nội

1 4 9,039,730             2,273,221                           6,766,509 

430 TG8666G
Công Ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại 

Gia Minh

Tầng 4, Toà nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh 

Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

4 8 53,523,091           -                                   53,523,091 

431 TG8673G
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Anh 

Trường Phát

Số 65 Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 4 25,728,158           -                                   25,728,158 

432 TG8683G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản 

Xuất SHT

Số 67 ngách 349/70 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
5 4 34,414,922           -                                   34,414,922 

433 TG8695G Công ty Cổ phần Tunghome
Số 6b ngách 3 ngõ 280 Lê Trọng Tấn, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
2 5 13,778,438           -                                   13,778,438 

434 TG8736G Công Ty TNHH Công Viên Thần Thoại
Số 121, phố 8/3, C23, P.Quỳnh Mai, Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
0 5 3,759,212             -                                     3,759,212 

435 NG0044G Lớp mầm non tư thục Ban Mai 2
Số 130 Phố Dương Văn Bé (130 ngõ 34 Vĩnh Tuy), 

Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 12 609,107                -                                        609,107 

436 TG0106G Cty TNHH Toàn Cầu 2BU
N3, A1 A2 - tòa nhà Ecolife Capital - 58 Tố Hữu - 

Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
1 153 737,023,594         -                                 737,023,594 

437 TG02584
CTy TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật 

Hải Ly

Số 4, ngách 23/2, Ngõ 23 Phố Cát Linh, P. Cát Linh, 

Q. Đống Đa, TP Hà Nội
1 64 143,421,393         -                                 143,421,393 

438 TG0619G Cty TNHH thương mại CTC 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội 3 40 201,747,207         -                                 201,747,207 

439 TG0660G Cty TNHH SX & TM Tam Long
Tầng 6 toà nhà CDS số 477 Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
6 6 54,473,209           -                                   54,473,209 

440 TG0752G Cty CP TOKUMA Việt Nam 128 Đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội 1 42 74,102,909           -                                   74,102,909 

441 TG0809G
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục 

Shelton

Tầng 3 - Tòa C, Số 22 Thành Công, P.Thành Công, 

Q.Ba Đình, Hà Nội
0 67 193,305,031         -                                 193,305,031 

442 TG0868G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

THỨ SÁU

Số 11 Ngõ 281 Đường Trần Khát Chân, Phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 5 8,654,813             -                                     8,654,813 



443 TG09176 CTy TNHH Tài Thịnh
Tầng 15 - Căn 16, khu T10 Time City, Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng, HN
1 69 494,705,108         -                                 494,705,108 

444 TG1688G CTy CP Phong Cách Vàng
Số 43, Ngõ 122/11 phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, HBT, 

HN
1 56 166,902,819         -                                 166,902,819 

445 TG3186G Cty TNHH truyền thông Green Way
Số 11 ngách 21 ngõ 31 Nguyễn Cao, phường Bạch 

Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 6,962,789             -                                     6,962,789 

446 TG3352G CTy TNHH Cầu Vồng kép
Số 23D, ngõ 1081 Hồng Hà. Phường Chương Dương 

Độ, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
1 4 6,433,221             -                                     6,433,221 

447 TG3603G Cty CP kỹ thương thế kỷ
Tòa Coma, 125D Minh Khai, Phường Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 32 532,931,118         -                                 532,931,118 

448 TG4044G Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Việt
Số nhà 430, ngách 161, ngõ 169 đường Hoàng Mai - 

Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
2 5 15,357,349           -                                   15,357,349 

449 TG4056G
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Tín 

Phát

Số 9, Ngõ 423 An Dương Vương, Phường Phú 

Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
2 5 17,122,316           -                                   17,122,316 

450 TG4259G Công ty CP Constrexim Thái Dương
Tầng 7, tòa IRIS, số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
36 7 357,778,969         -                                 357,778,969 

451 TG4291G
Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ thương 

mại Phương Linh

Số 166 Trương Định, Trương Định, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
1 26 44,660,583           -                                   44,660,583 

452 TG4358G Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Minh
81 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà 

Nội
1 48 248,761,455         -                                 248,761,455 

453 TG4887G Công ty Cổ phần Hubert Việt Nam
Nhà 18, sunrise G, The Manor, đường Nguyễn Xiển, 

Hoàng Mai, Hà Nội
3 25 54,092,601           -                                   54,092,601 

454 TG5488G Công ty TNHH Acose Việt Nam
Số nhà 60, ngõ 34/ 238 Dương Văn Bé, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 64 165,136,400         -                                 165,136,400 

455 TG5489G
Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ 

Và Thương Mại Danko

Phòng 101A, nhà C11 - Phường Quỳnh Mai - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội.
1 21 36,578,864           -                                   36,578,864 

456 TG6933G Công Ty TNHH Mind
49A Lê Văn Hưu, - Phường Phạm Đình Hổ - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 9 27,497,561           -                                   27,497,561 

457 TG7038G Công Ty Cổ Phần Mineco

Số 9, ngách 20 Ngõ 331 Trần Khát Chân, Phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

3 5 30,071,731           -                                   30,071,731 

458 TG7136G
Công Ty TNHH Trang Sức Đá Quý Kim 

Cương Thiên Nhiên L'amore

Số nhà 45 ngõ 101 phố Thanh Nhàn - Phường 

Quỳnh Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 36 106,754,789         -                                 106,754,789 

459 TG7353G Công Ty TNHH Quốc Tế Caoroads
Nhà C46 TT Quân Đội, Phường Mai Động, Q 

Hoàng Mai, Hà Nội
1 16 28,717,464           -                                   28,717,464 

460 TG7375G
Công Ty TNHH MTV Phụ Tùng Ô Tô 

Thiên Đức

Số 48 Louise 16, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

HN
7 4 36,911,883           -                                   36,911,883 

461 TG7731G
Công Ty Cổ Phần Quy Hoạch, Kiến Trúc 

Và Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam

Số 180 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
7 4 47,788,777           -                                   47,788,777 

462 TG8178G
Công Ty Cổ Phần Trang Sức Coco Lee 

Diamond Hà Nội

Số 15+17 phố Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 11 36,059,099           -                                   36,059,099 

463 TG8269G Công ty TNHH Roha Group

Tầng 3 Tòa nhà số 45-47 Phố Trần Xuân Soạn, 

Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

Phố Hà Nội

4 4 47,487,728           -                                   47,487,728 

464 TG8321G Công Ty Cổ Phần Star Sports Việt Nam
Nhà Số 2, Ngách 34, Ngõ 122, Phố Vĩnh Tuy, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 8 18,245,562           -                                   18,245,562 



465 TG8400G Công Ty TNHH Hàng Hoá Xuyên Biên Giới
Số 37B, Ngõ 100, Phố Nguyễn Văn Viên, Phường 

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 13 36,675,178           -                                   36,675,178 

466 TG8510G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG MAI

Số nhà 119D, ngõ 184 Đê Trần Khát Chân, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 6 8,643,200             -                                     8,643,200 

467 TG8532G Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn HTQ
Số 139 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, Phường 

Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 12 71,324,681           -                                   71,324,681 

468 TG8645G
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế 

Eternity Academy

Số 40 Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
3 5 25,319,434           -                                   25,319,434 

469 TG8897G
Công ty TNHH DV và Thương mại tổng 

hợp Bình Minh

Số 8 phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 6,828,221             -                                     6,828,221 

470 TG8958G Công Ty TNHH AK Star
Số 68F, Ngõ 68 Đê Trần Khát Chân, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 17,411,193           -                                   17,411,193 

471 TG9034G
Công ty Cổ phần truyền thông thể thao 

Toàn Cầu

Số 18 Tam Trinh – Tòa VTC online, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 20,835,927           -                                   20,835,927 

472 IC0014G
BHXH Người nước ngoài -Công ty TNHH 

ZENITH INTERNATIONAL VIỆT NAM

Tầng 4 tòa nhà EuroWindow 27 Trần Duy Hưng, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, HN,VN
1 4 34,253,562           -                                   34,253,562 

473 IC0108G
BHXH người nước ngoài- Công ty TNHH 

Hợp tác MJ Việt Nam

T10 Tòa nhà CEO Tower, HH2-1, KĐt Mễ Trì Hạ, 

đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

1 7 10,951,913           -                                   10,951,913 

474 IC0274G
BHXH người nước ngoài - Công Ty CP 

Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Từ Tâm

45-47 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ 

Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
0 5 12,677,222           -                                   12,677,222 

475 TG0130G Cty TNHH Bảo Phương
Số 10 Tạ Quang Bửu, P.Bách Khoa. Q. Hai Bà 

Trưng, HN
1 29 50,904,691           -                                   50,904,691 

476 TG0932G Cty TNHH TM & DV Hải Anh
Số nhà 92a, ngách 299/62 đường Hoàng Mai, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
5 4 32,196,670           -                                   32,196,670 

477 TG1127G Cty CP ĐT liên doanh quốc tế AMI
tầng 4, số 7A, mạc thị bưởi, hbt, hn (Vp Hyundai 

Thủ Đô)
1 39 82,727,044           -                                   82,727,044 

478 TG16726 CTy CP Tư Vấn XD & ĐT Đông Đô
Phòng 514 tòa nhà HEITOWER, số 1 Ngụy Như 

Kon Tum, Thanh Xuân,Hà nội
1 4 5,859,609             -                                     5,859,609 

479 TG17861 CTy CP In Truyền Thông VN Sô 24, ngõ 454 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5 4 32,612,818           -                                   32,612,818 

480 TG1798G
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ 

BÌNH AN GROUP
S216 vinhome ocean park Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 2 69 560,693,643         -                                 560,693,643 

481 TG1826G Văn phòng luật sư Phú Thành
Số 21 ngõ 27 Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3 5 32,136,701           -                                   32,136,701 

482 TG1959G Công ty Cổ phần Xây dựng THT Group
Số 14, ngõ 8, phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, 

Quận Hai Bà Trưng
1 12 21,185,566           -                                   21,185,566 

483 TG19928 CTy TNHH Thẩm Định & Kiểm Toán VN
Số 110 phố Vân Đồn, P. Bạch Đằng, HBT, HN 

(0903215522 - Lam)
1 6 9,099,882             -                                     9,099,882 

484 TG2507G CTy CP truyền thông AVITECH
Số 360 Bùi Xương Trạch, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, Hà Nội.
1 44 87,662,366           -                                   87,662,366 

485 TG2508G CTy TNHH TMSX vật liệu XD Minh Quý Số 101, tổ 14, P. Thanh Lương, HBT, HN 3 4 18,724,342           -                                   18,724,342 

486 TG2535G Cty CP ĐT & DV thương mại Từ Tâm

Tòa nhà 45-47 Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình 

Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

15 9 236,657,671         -                                 236,657,671 



487 TG2540G Cty TNHH đầu tư Hòa Phú
Số 42 Dương Văn Bé, P. Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, HN
3 26 226,137,389         -                                 226,137,389 

488 TG3245G Cty CP quảng cáo & TT Lương Gia
Số 81, Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống 

Đa, HN
3 5 20,813,018           -                                   20,813,018 

489 TG3798G Cty TNHH XD & TM Hùng Gia Số 25 Phố Thanh Nhàn, HBT, HN 2 20 77,918,252           -                                   77,918,252 

490 TG3893G Cty CP TM, SX & XNK Thiên Hòa An
Số 22, ngõ 56 phố Hương Viên, P. Đồng Nhân, HBT, 

HN
2 41 158,238,115         -                                 158,238,115 

491 TG5130G
Công ty TNHH Đầu Tư - TM& DV Thái 

Dương

SN 30, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
1 47 83,407,467           -                                   83,407,467 

492 TG5221G Công ty CP đầu tư xây dựng G7+1
Phòng 2612- Toà CT3- Chung cư Gelexia Reverside- 

Ngõ 885 Tam Trinh-Yên Sở- Hoàng Mai- Hà Nội
2 35 119,523,213         -                                 119,523,213 

493 TG5473G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật 

Xây Dựng 3 An

Số 18 ngách 23, ngõ tân lạc, Phố Đại La, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3 20 99,492,085           -                                   99,492,085 

494 TG6017G
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THỐNG NHẤT

Số 56 ngõ 102 đường Trường Chinh, phường 

Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

1 15 25,146,502           -                                   25,146,502 

495 TG6291G
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LÀM 

SẠCH HOÀNG GIA

Nhà ăn A1-5, PHỐ TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 

BÁCH KHOA, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 4 5,050,800             -                                     5,050,800 

496 TG6333G
Công ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Và Kỹ 

Thuật TVN

số 4 ngõ 256/41 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, 

Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 21 44,930,306           -                                   44,930,306 

497 TG6407G
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Ura 

Beauty

Số 4, hẻm 81/81, ngõ Hòa Bình 7, đường Minh Khai, 

Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội,

1 4 5,143,607             -                                     5,143,607 

498 TG6413G Công Ty Tnhh Hands Collective Việt Nam
ố 10/1 ngách 82 ngõ 651 Minh Khai, phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 5 9,845,832             -                                     9,845,832 

499 TG6433G Công ty TNHH An Nam Sao Việt 524 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 10 4 56,843,726           -                                   56,843,726 

500 TG6478G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và 

Xuất Nhập Khẩu Thái Nam

UPGen Tầng 6, Tòa nhà Kim khí Thăng Long, Số 01 

Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

3 6 19,434,308           -                                   19,434,308 

501 TG6485G Công Ty Tnhh Vill
Số 27 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
6 30 355,250,073         -                                 355,250,073 

502 TG6535G
Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Thương Mại 

Ngọc Châu Anh

Tầng 4, Trung tâm thương mại V+, Tòa nhà Hòa 

Bình Green City, 505 Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

1 47 99,502,579           -                                   99,502,579 

503 TG6543G
Công Ty Tnhh Thương Mại Tổng Hợp An 

Phát Hà Nội

Số 2, ngõ 359 phố Trần Đại Nghĩa, Phường Trương 

Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 28 211,927,803         -                                 211,927,803 

504 TG6556G
Công Ty Tnhh Khoa Học Công Nghệ Nam 

Dược Thiên Phúc

TẦNG 2, SỐ 225, PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG 

TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 28 48,900,049           -                                   48,900,049 

505 TG6569G Công ty TNHH Eco and Green
Số 2, ngõ 28, đường Lê Trọng Tấn , Phường La 

Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 29 128,682,008         -                                 128,682,008 

506 TG6570G
Chi Nhánh Công Ty Tnhh Tư Vấn Kỹ 

Thuật GTC

Tầng 17, tòa CT2B Xuân La, ngõ 158 Võ Chí Công, 

Tây Hồ, Hà Nội
39 5 303,932,879         -                                 303,932,879 

507 TG6577G Công Ty Tnhh Kinh Doanh Dịch Vụ TNT
Tập thể 125B,ngách 33,ngõ Hoà Bình 7, Phố Minh 

Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 6 8,977,613             -                                     8,977,613 

508 TG6587G
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Ứng 

Dụng Atech

Số nhà 54, ngõ 259, phố Vọng, phường Đồng Tâm, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
1 4 7,796,528             -                                     7,796,528 



509 TG6588G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xúc Tiến 

Thương Mại Việt Thăng Long

Số 9, ngõ 112, đường Thanh Nhàn, Phường Thanh 

Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 4 19,942,983           -                                   19,942,983 

510 TG6601G
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại 

Dịch Vụ Long Hải

Số 521 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0 26 35,583,727           -                                   35,583,727 

511 TG6613G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại 

Htvico Việt Nam

Số 3 Tăng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 19 32,209,068           -                                   32,209,068 

512 TG6630G Công ty cổ phần GreenTeck
Số 2 , Ngách 8 ngõ 117 phố Thái Hà, quận Đống Đa, 

Hà Nội
1 5 11,061,763           -                                   11,061,763 

513 TG6640G
Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Và Hóa Chất 

Bình Tân

Tòa bắc Rice City Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
1 4 6,494,466             -                                     6,494,466 

514 TG6652G Công Ty Tnhh Tư Vấn Nội Thất Phúc Long
Số 87F, ngõ 622 Minh Khai - Phường Vĩnh Tuy - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
7 8 85,599,447           -                                   85,599,447 

515 TG6659G Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc I Cộng
Tầng 9, số 43 đường Nguyễn Thượng Hiền - Phường 

Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
1 13 76,436,003           -                                   76,436,003 

516 TG6662G Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế AXYS
SỐ 43 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỔ, 

QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 5 8,166,104             -                                     8,166,104 

517 TG6665G
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bigsea Việt 

Nam

Tầng 7- K2-CT1 Chung cư (Khu văn phòng) 536A 

Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

2 24 205,789,197         -                                 205,789,197 

518 TG6671G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chế Biến 

Các Sản Phẩm Thiên Nhiên

Số 63 đường Giải Phóng - Phường Đồng Tâm - 

Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 4 5,078,002             -                                     5,078,002 

519 TG6676G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hệ Thống Giáo 

Dục - Happy Space Edu

Số 77, ngõ Tự Do, phố Đại La, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 12 19,812,414           -                                   19,812,414 

520 TG6678G Công Ty Tnhh Viễn Thông Tân Bình Minh
Số 230 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 5 30,507,256           -                                   30,507,256 

521 TG6694G Công Ty Tnhh Thương Mại Châu Á HCT

Căn L.K.2 khu nhà ở thấp tầng liền kề, ngõ 124 phố 

Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - 

 Hà Nội.

0 29 46,346,755           -                                   46,346,755 

522 TG6700G
Công Ty Tnhh Năng Lượng Và Viễn 

Thông Thái Bình Dương

120 Định Công,p Định Công, q Hoàng Mai, tp Hà 

Nội
2 6 16,462,121           -                                   16,462,121 

523 TG6950G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

An My

Số 117, Phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 32 62,272,393           -                                   62,272,393 

524 TG7330G Công ty Luật TNHH WONLAW

Tấng 15 tòa nhà Truyền hình KTS VTC, số 23 Lạc 

Trung, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 15 25,525,027           -                                   25,525,027 

525 TG7619G Công Ty TNHH KPL

Số 9, ngách 1, ngõ 880, phố Bạch Đằng, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

3 22 113,334,618         -                                 113,334,618 

526 TG8157G
Công ty TNHH Thương mại Zhengxing 

Việt Nam

Số 55 Phố Tạ Quang Bửu, Phường Bạch Mai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 14 23,310,340           -                                   23,310,340 

527 TG8424G
Công ty cổ phần Chăm sóc sức khỏe Sen 

Bách Diệp

Căn Sh12A, Tầng 1, 2, 3 Tòa Century, Số 458 phố 

Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

1 10 29,157,753           -                                   29,157,753 

528 BW0074G
VPĐD Cty TNHH Radius(Việt Nam) tại Hà 

Nội- Người Nước ngoài

SH0108, Tòa Park 2, KĐT Vinhomes City Park Hill, 

Số 25, Ngõ - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - 

Hà Nội

1 22 32,037,554           -                                   32,037,554 



529 CG0182G Lớp Mầm non độc lập Phương Đông
Số 18 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 4 10,282,944           -                                   10,282,944 

530 CG0211G
HỘ KINH DOANH A25 YOUR HOME 53 

TUỆ TĨNH

Số 53 phố Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 4 16,092,977           -                                   16,092,977 

531 TG02428 CTy Cổ phần Tập đoàn địa ốc Viễn Đông
Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông-36 Hoàng Cầu, Đống 

Đa, Hà Nội
2 4 18,141,681           -                                   18,141,681 

532 TG0907G Cty CP IOV
số 110A, ngõ 422 Truơng Định, phường Tân Mai, 

quận Hoàng Mai
1 4 5,798,727             -                                     5,798,727 

533 TG0957G Cty TNHH Tư vấn kiến trúc Việt- ý tầng 3, 183 bạch mai, Hai Bà Trưng, HN 2 4 9,564,385             -                                     9,564,385 

534 TG1197G Cty CP ĐT & HT QT GALAXY VN 20/76 An Dương-Yên Phụ-Tây Hồ-HN 2 19 73,164,816           -                                   73,164,816 

535 TG1294G
Cty TNHH thương mại và vận tải du lịch 

Sơn Hải
tầng 3, số 475 Đông Kim Ngưu, Hai Bà trưng, hà Nội 0 48 15,308,091           -                                   15,308,091 

536 TG1380G Công ty CP bưu chính VN và quốc tế Số 15/53 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, HBT,HN 4 5 28,895,848           -                                   28,895,848 

537 TG1723G
CTy TNHH Thiết bị máy VP Minh Nam 

HN

Số 01 Dương Văn Bé, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai 

Bà Trưng, HN
2 7 17,550,348           -                                   17,550,348 

538 TG22581
Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư BĐS 

Quốc Tế
32BT1, X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 1 4 6,758,261             -                                     6,758,261 

539 TG2406G Cty CP thiết bị áp lực Bách Khoa Nhà số 6, dãy F10, P. Bách Khoa, HBT, HN 2 4 16,520,103           -                                   16,520,103 

540 TG2444G CTy CP ĐT SX xuất nhập khẩu An Xuân Số nhà 2, ngõ 156 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, HBT, HN 9 4 65,871,639           -                                   65,871,639 

541 TG2446G CTy TNHH TM & PT DV Hà Phương Số 199 Minh Khai, P. Minh Khai, HBT, HN 0 35 48,409,939           -                                   48,409,939 

542 TG2486G Cty CP núi lửa Việt
VP giao dịch: Số 39B Nguyễn Công Hoan (cổng sau), 

P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
2 5 14,425,704           -                                   14,425,704 

543 TG2512G CTy TNHH Công nghệ Remy Việt Nam Số 72 Phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, HBT, HN 1 4 23,155,528           -                                   23,155,528 

544 TG2573G
Cty CP ĐT tài chính & PT thương mại 

quốc tế

trường Cao đẳng đường sắt - số 2 ngõ 167 Gia Quất - 

 Thượng Thanh - Long Biên - HN
1 4 10,111,131           -                                   10,111,131 

545 TG2619G Cty CP Agreensteel - Việt Nam
Số 19A Ngách 31 Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, 

phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội
1 5 12,926,843           -                                   12,926,843 

546 TG2939G Cty CP ĐT Thành Linh
Số 31 phố Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, 

HBT, HN
2 6 21,701,544           -                                   21,701,544 

547 TG3235G Cty CP XD & ĐT tổng hợp HĐT
Số 6A, ngõ 117 Lãng Yên, P. Thanh Lương, HBT, 

HN
2 67 283,973,605         -                                 283,973,605 

548 TG3342G CTy CP xây dựng VIDC

Tầng 5 Tòa nhà Thái Lâm Plaza, số 52 đường 

Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

15 11 251,097,151         -                                 251,097,151 

549 TG3394G Cty TNHH MTV XD & TM Khánh Hường
P204 tháp Tây chung cư quốc phòng, xuân la, tây 

hồ, HN
1 8 28,748,482           -                                   28,748,482 

550 TG3935G Doanh nghiệp tư nhân Lá Cọ Số 81 Kim Ngưu, tổ 10 - P. Thanh Lương, HBT, HN 1 35 62,503,539           -                                   62,503,539 

551 TG4077G
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục Và 

Đào Tạo Trí Đức

Tầng 1, SH07 Tòa CT1, Chung Cư IEC Residences, 

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
1 22 38,818,840           -                                   38,818,840 

552 TG4295G Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Ba Sao
Ga ra ô tô Ba Sao 605 phố Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 15 44,865,101           -                                   44,865,101 

553 TG4432G Công ty TNHH Hà Giang
Số 8 đường Thanh Nhàn - Phường Thanh Nhàn - 

Quận Hai Bà Trưng -Thành phố Hà Nội
3 6 29,427,495           5,500,000                         23,927,495 

554 TG4436G
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và 

thương mại LA

CT2A0104 Chung Cư Homeland Hà nội, Thượng 

Thanh, Long Biên, Hà Nội
4 24 167,351,087         -                                 167,351,087 

555 TG5175G
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN 

HL

Số 1 nghách 34/183 Dương Văn Bé, phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, HN
4 4 22,573,719           -                                   22,573,719 



556 TG5284G Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Hưng Phát
Số 148, Dãy 4, Tổ 109, Ngõ 34/153 Phố Vĩnh Tuy, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 58 166,431,076         -                                 166,431,076 

557 TG5294G Công ty cổ phần Lenco Việt Nam
Số nhà 12, ngách 85/44, phố 8-3 phường Quỳnh Mai, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1 65 139,012,525         -                                 139,012,525 

558 TG5409G Công ty Cổ Phần Giải Pháp NHK
G3 Sunshine garden, Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, 

HN
8 9 135,101,937         -                                 135,101,937 

559 TG5468G Công Ty TNHH Yotsuba
Số 40+41, Tập thể Z176, Xã Dương Xá, Huyện Gia 

Lâm, Thành Phố Hà Nội
3 33 203,523,126         -                                 203,523,126 

560 TG7185G
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Và 

Thẩm Định Giá Tài Sản Việt Nam

Tòa CT2B khu đô thị mới Nghĩa Đô, Phường Cổ 

Nhuế I, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Cuối ngõ 106 

Hoàng Quốc Việt)

1 14 69,499,439           -                                   69,499,439 

561 TG8185G Công ty TNHH HST Consulting
Số 1 Ngách 205/49 đường Giải Phóng, Phường Đồng 

Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
0 9 8,116,761             -                                     8,116,761 

562 TG8349G
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại 

Và Dịch Vụ Bảo Khang

Số 86, phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
0 8 24,450,594           -                                   24,450,594 

563 TG8961G
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ 

GIA TÍN

Số 488 Phố Trần Khát Chân, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội
2 4 9,825,885             -                                     9,825,885 

564 YN0111G
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Paloma World Việt Nam

số 43 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai, Quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
3 47 299,579,138         -                                 299,579,138 

565 YN0146G Cty TNHH Liên doanh Sacidelta
Tầng 6, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu 

trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
1 5 19,232,680           -                                   19,232,680 

566 YV0115G VPĐD Cty TNHH Radius(VN) tại Hà Nội
Số 26A1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
0 22 41,527,113           -                                   41,527,113 

567 CG0047G Hộ kinh doanh Trần Tuấn Anh - 48
48 Nguyễn Cao, phường đống mác, quận Hai bà 

trưng, HN,VN
1 44 71,799,214           -                                   71,799,214 

568 GA0029G
Chế độ phu nhân, phu quân - Trường TH 

Lê Văn Tám

74/40 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội,VN
1 10 27,970,083           -                                   27,970,083 

569 IC0223G
BHXH người nước ngoài - Cty CP TM DV 

tổng hợp Hai Bà Trưng

Tầng 11, tòa nhà CDC, 25 -27 Lê Đại Hành, P. Lê 

Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 19 174,747,617         -                                 174,747,617 

570 T902038 Cty CP Đồng Tháp
Lô 1 - CN8 cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, 

Hà Nội
8 140 6,532,610,475      -                              6,532,610,475 

571 T902080 Cty CP TM DV tổng hợp Hai Bà Trưng
Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội,VN
5 46 3,411,641,833      -                              3,411,641,833 

572 TG0901G Cty TNHH ĐT CN & DV y tế Thịnh An
Số 88, Dốc Phụ Sản, Đê La Thành, Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình, HN.,VN
4 4 28,537,369           -                                   28,537,369 

573 TG2263G Cty CP AET Việt Nam
Số 1, ngách 180/63 Lê Đức Thọ, Phú Mỹ, Mỹ Đình 

2, Nam Từ Liêm, HN,VN
12 6 115,861,144         -                                 115,861,144 

574 TG3317G Công ty cổ phần du lịch và sự kiện FLC

Ban Nhân sự, Tầng 3, FLC Landmark, Ngõ 5 Lê 

Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội,VN

6 5 44,061,346           9,337,171                         34,724,175 

575 T902052
Cty CP xây dựng Công Trình Giao Thông 

1 - Hà Nội

Số 9 ngách 138 ngõ quan thổ 1 phường ô chờ dừa 

quận đống đa
0 87 8,663,966,450      -                              8,663,966,450 

576 TG02591 CTy TNHH Bảo Lâm
đối diện 136 đường Biên Giang, phường Biên Giang, 

Hà Đông, Hà Nội
1 35 99,675,892           -                                   99,675,892 

577 TG0695G Cty CP YBS Việt Nam
Số 4 ngõ 285 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
5 8 48,372,319           -                                   48,372,319 



578 TG1644G
Cty CP Kiến trúc, Tư vấn xây dựng, 

Thương mại DLL
số 40/30/11 Tạ Quang Bửu, HN 1 4 4,925,309             -                                     4,925,309 

579 TG18547 Công ty TNHH đầu tư PT nội thất Bảo Lâm
KM 18 quốc lộ 6A - Yên Phúc - Biên Giang - Hà 

Đông Hà Nội
1 59 547,863,315         -                                 547,863,315 

580 TG2074G Cty CP PT kiến trúc đô thị Hà Nội
tầng 7, số 262 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh 

Xuân, HN
12 4 64,618,246           -                                   64,618,246 

581 TG2145G Cty TNHH Tân Cổ Điển
Số 11A, ngách 105, ngõ 622 Minh Khai - Phường 

Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 6 19,682,992           -                                   19,682,992 

582 TG22942 Cty CP Truyền Thông & Đầu Tư Tân Việt

Tầng 2, Tòa nhà Vinatea, số 46 phố Tăng Bạt Hổ, 

Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

4 24 210,396,551         -                                 210,396,551 

583 TG2330G Cty TNHH TM & DV kỹ thuật tin học ITS
Số 195 Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 4 14,153,085           -                                   14,153,085 

584 TG2551G Cty CP phát triển công nghệ Nam Thanh
Số 62, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội
1 4 6,476,270             -                                     6,476,270 

585 TG3351G Cty CP ĐT XD & DV nhà Việt Nam Số 588 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội 1 57 516,112,506         -                                 516,112,506 

586 TG3451G
Chi nhánh 1 - Cty CP tư vấn & ĐT Bạch 

Đằng

nhà 2 ngách 18 ngõ 562 tổ 20 ngọc thụy long biên hà 

nội
4 14 97,955,521           -                                   97,955,521 

587 TG4687G
Công ty TNHH phát triển giáo dục và du 

lịch quốc tế Lamaster

19 Hàng Mắm. Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn 

Kiếm Hà Nội
1 6 9,713,120             -                                     9,713,120 

588 TG4733G
Công ty CP tư vấn đầu tư và thẩm định giá 

Thăng Long

Số 24 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

3 5 24,187,268           -                                   24,187,268 

589 TG8824G Công Ty TNHH Máy Tính Trần Hạnh
Số 109 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
2 5 22,798,866           -                                   22,798,866 

590 IC0253G
BHXH người nước ngoài - Công Ty TNHH 

Tư Vấn Đầu Tư Sinovina

Số 20 ngõ 67 Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
1 8 22,428,302           -                                   22,428,302 

591 TG0288G Cty TNHH Mô Hình Việt
số 751 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
36 7 307,670,993         -                                 307,670,993 

592 TG0553G
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Sản Xuất 

Việt Hoàng

Phòng 3009 - Tòa CT2B, dự án khu nhà ở Hoàng 

Mai, ngõ 885 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội

15 5 126,104,070         -                                 126,104,070 

593 TG0584G Cty CP Việt Can Hà Nội
Xóm 7, Thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện 

Thường Tín, TP hà Nội
0 4 1,444,428             -                                     1,444,428 

594 TG1132G Cty CP cơ khí & XD số 10 Thăng Long
Tầng 8 , tháp A, tòa nhà sông Đà, đường Phạm 

Hùng, phường Mỹ Đình 1,  quận Nam Từ Liêm, HN
0 124 3,561,061,302      -                              3,561,061,302 

595 TG14575 CTy CP Công Nghệ & TB Truyền Thông
Tầng 3 tòa nhà CT1A-B, khu nhà ở VOV Mễ 

Trì,P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
10 4 89,235,877           -                                   89,235,877 

596 TG14626 CTy TNHH Phạm & Cộng Sự Tầng 08, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1 9 29,420,116           -                                   29,420,116 

597 TG15992 CTy CP  Gree
Số 5/7/21 Ngõ 460 Thụy Khuê, Phường Bưởi,  Tây 

Hồ,HN
1 66 241,021,940         -                                 241,021,940 

598 TG1701G
CTy CP Giải pháp Công nghệ và Năng 

lượng Kiên Phát

Số 17 lô 3 KĐT Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Mai, HN
7 4 48,836,534           -                                   48,836,534 

599 TG4408G
Công ty cổ phần kiến trúc và thương mại 

V6DESIGN

Tầng 2, số nhà 53, đường Minh Khai, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

2 5 18,509,136           -                                   18,509,136 



600 TG4549G Công ty CP thợ xây vàng
182 Phương Liệt, Phường Thanh Xuân, Thành Phố 

Hà Nội
4 6 34,329,674           -                                   34,329,674 

601 TG5071G Công ty Cổ phần ô tô Hà Phương Anh 36 ngõ 424 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1 21 50,089,317           -                                   50,089,317 

602 TG5438G Công ty TNHH Cohost Việt Nam
số 17 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận 

Hai Bà Trưng, TP, Hà Nội
0 22 17,396,027           -                                   17,396,027 

603 TG5628G Công ty TNHH Wine Việt Nam
Số 4 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội
2 5 27,202,984           -                                   27,202,984 

604 TG6930G Công Ty TNHH NGN Global

Tầng 4 tòa nhà Sun Ancora, số 3 Lương Yên, 

Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 6,446,087             -                                     6,446,087 

605 TG6992G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ 

Viễn Thông 5G

Số 141 Trương Định, Phường Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 7 12,064,437           -                                   12,064,437 

606 TG7078G Công Ty Cổ Phần Dunkconcept Việt Nam

Số 137 ngõ 184 đường Đê Trần Khát Trân, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

2 15 58,949,780           -                                   58,949,780 

607 TG7119G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật 

Công Nghệ Và Dịch Vụ Alpha

Số 6/22 ngõ 230 phố Lạc Trung, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

2 12 91,064,056           -                                   91,064,056 

608 TG7524G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Truyền 

Thông Digic Việt Nam

Số 1 ngõ 4b, phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
0 10 3,419,882             -                                     3,419,882 

609 TG7678G Công Ty TNHH Phân Phối NSG

Tầng 4, Toà nhà UDIC Riverside 1, số 122 Vĩnh 

Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

5 12 90,427,358           -                                   90,427,358 

610 TG7707G
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Nội Thất 

Đồng Thanh

Ngách 19/34 ngõ 19 phố Mai Động, quận Hoàng 

mai, Hà Nội
0 22 6,000,640             -                                     6,000,640 

611 TG7764G
Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương 

Mại Tân Hoàng Phong

Số 05 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội
3 5 24,831,870           -                                   24,831,870 

612 TG7802G Công ty TNHH PCCC Green Trường Phúc

Số 10 ngách 40/30 phố Tạ Quang Bửu - Phường 

Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà 

Nội

1 8 67,768,035           -                                   67,768,035 

613 TG7809G
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại 

Inox Huyền Kim

Số 860 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 6 17,552,870           -                                   17,552,870 

614 TG7837G
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quản Lý 

Tài Sản Gia Phạm

số 708 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
0 6 5,634,463             -                                     5,634,463 

615 TG7843G Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitapharco

Số nhà 81, Tổ 23B ngõ 184 đê Trần Khát Chân, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

4 4 22,393,583           -                                   22,393,583 

616 TG7844G Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Sinovina
số 20 ngõ 67 Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận 

Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
2 6 59,846,321           -                                   59,846,321 

617 TG7848G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tổng Hợp Tú Linh

Nhà số 12, lô 6, ngõ 51, Lãng Yên , Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 8 41,322,789           -                                   41,322,789 

618 TG7854G
Công Ty TNHH Kinh Doanh Phụ Tùng Ô 

Tô Toàn Cầu

Số 47 Lạc Nghiệp - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai 

Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội
2 22 59,886,315           -                                   59,886,315 

619 TG7859G
Công Ty TNHH Golden Ratio Trading 

Venture Pte

Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại 

Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

1 20 34,634,445           -                                   34,634,445 



620 TG7863G
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng 

Long Châu

Số 11, Ngõ 840, Đường Bạch Đằng, Phường Thanh 

Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 18 58,253,940           -                                   58,253,940 

621 TG7882G
Công Ty TNHH sản xuất dược - Mỹ phẩm 

Vintechpharm

Nhà số 30, Ngõ 379 đường Minh Khai - Phường 

Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng -Thành Phố Hà Nội
5 6 63,224,992           -                                   63,224,992 

622 TG7887G
Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược 

phát triển

Tầng 16, tòa A1, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội
1 4 9,368,987             -                                     9,368,987 

623 TG7914G Công Ty TNHH Viễn Thông Go Moon
Kiot 7a1, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
0 22 995,950                -                                        995,950 

624 TG7920G
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Năng 

Lượng Quốc Tế

Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành - 

Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 5 12,959,079           -                                   12,959,079 

625 TG7938G Công Ty TNHH Klife
Số 22/26 phố Thọ Lão - Phường Đống Mác - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 4 9,788,997             -                                     9,788,997 

626 TG7945G Công Ty TNHH HMP Chemmix

Số nhà 1, ngách 55/3 ngõ 55 Phố Lê Quý Đôn, 

Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

1 11 17,032,156           -                                   17,032,156 

627 TG7949G
Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc 

Việt

Ngõ Trại Găng, tổ 43, - Phường Thanh Nhàn - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 6 16,472,206           -                                   16,472,206 

628 TG7951G Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ETG

Số 24d ngách 45, ngõ 325 phố Kim Ngưu, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

1 5 8,584,259             -                                     8,584,259 

629 TG7961G
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo 

Vneducation

T05-OF-04 Tầng 2, Times City - 458 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

0 4 7,179,825             -                                     7,179,825 

630 TG7971G
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cảnh Quan 

Thăng Long

Số 12A ( Mã Căn 16TM2-C1) - SUNRISE I -Khu Đô 

Thị The Manor Central Park -Thuộc Dự án Khu đô 

thị Nam Đường Vành Đai 3 Tại Phường Thanh Liệt - 

 Thanh Trì - Hà Nội

5 13 212,794,219         -                                 212,794,219 

631 TG7975G Công Ty TNHH Global Hoàng Gia
Số 71, ngõ 101 Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Lôi, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 5 36,088,961           -                                   36,088,961 

632 TG7977G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Xây Dựng Pow

Tầng 4 Trung tâm thương mại 505 Minh Khai, 

Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội

9 7 94,199,849           -                                   94,199,849 

633 TG7980G Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Huy Đức
Số 85 Lê Thanh Nghị - Phường Đồng Tâm - Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 17 86,001,586           -                                   86,001,586 

634 TG7986G Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Toàn Cầu
Số 36 ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Q Hai 

Bà Trưng, HN
3 4 16,715,658           -                                   16,715,658 

635 TG7989G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải 

Thanh Hà

242 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4 4 18,721,059           -                                   18,721,059 

636 TG8001G Công Ty Cổ Phần KLH ASIA
Số 92A Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 8 27,498,668           -                                   27,498,668 

637 TG8006G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công 

Nghệ Sao Hà Nội

17 Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội
4 5 15,939,234           -                                   15,939,234 

638 TG8010G
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và 

Vận Tải Tuấn Phương

Số 335 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
2 5 13,701,699           -                                   13,701,699 

639 TG8026G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận 

Tải Minh Thanh

Số nhà 26 Ngõ 122/10 Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 4 9,830,536             -                                     9,830,536 



640 TG8027G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

HTB Việt Nam

Số nhà 24 ngõ 29 phố Vĩnh Tuy - Phường Vĩnh Tuy - 

 Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 4 12,866,441           -                                   12,866,441 

641 TG8030G Công ty TNHH Atman Holistic

: Số 6, hẻm 114/26/53, ngách 114/2, phố Tân Phong, 

Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

1 4 6,832,080             -                                     6,832,080 

642 TG8040G
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ 

Thương Mại Việt Thái

Tầng 9, Toà Minori, Số 67A Trương Định, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

0 22 280,941                -                                        280,941 

643 TG8043G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xuất Nhập 

Khẩu Vũ Gia

Số 7 ngách 105 ngõ 325 Phố Kim Ngưu, Tổ 14C, 

Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 16 29,517,959           -                                   29,517,959 

644 TG8052G Công ty Cổ phần đầu tư Kinh tế Khánh My
Số 11 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội
0 20 14,965,702           -                                   14,965,702 

645 TG8066G Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mian
số 101, ngách 27, ngõ 28C, đường Đại La, Phường 

Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 7 18,440,966           -                                   18,440,966 

646 TG8076G
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại 

Phương Nghiên

Số 7 Lê Quý Đôn - Phường Bạch Đằng - Quận Hai 

Bà Trưng - Hà Nội
1 9 13,970,418           -                                   13,970,418 

647 TG8077G
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và 

Thương mại VCM

Số 1 Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
2 4 36,073,846           -                                   36,073,846 

648 TG8078G Công ty Cổ phần SP Bình Dương
Số 36, phố Phù Đổng Thiên Vương - Phường Phạm 

Đình Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 7 13,647,299           -                                   13,647,299 

649 TG8080G Công ty Cổ phần tập đoàn Song Dương
Số 355 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng 

Mai, Hà Nội
1 5 8,249,414             -                                     8,249,414 

650 TG8104G
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG DÂN DỤNG LUXHOUSE

Tầng 6, Tòa nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Đường 

Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội

1 4 5,786,622             -                                     5,786,622 

651 TG8127G
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư 

Mekong Energy Việt Nam

Số nhà 34B, Tổ 24C, Ngõ 230 Lạc Trung, Phường 

Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

1 5 7,863,740             -                                     7,863,740 

652 TG8129G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học 

Công Nghệ Cao

Tầng 2, số 208 phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng 

Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 17 28,825,211           -                                   28,825,211 

653 TG8380G Công Ty TNHH Công Nghệ Vtele
282 Ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn - Phường Quỳnh 

Lôi - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
2 11 39,873,109           -                                   39,873,109 

654 TG8382G Công Ty TNHH Sáng Tạo Van Hoa
: Chung Cư IEC Residence, Xã Tứ Hiệp, Huyện 

Thanh Trì, TP. Hà Nội
5 5 32,005,025           -                                   32,005,025 

655 TG8465G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nova Home Việt 

Nam

Số 18 DV 17 khu ĐTM Tây Nam Linh Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, HN
6 4 35,426,180           -                                   35,426,180 

656 CG0055G Osum Spa Số 119 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân, HBT, HN 0 71 9,473,964             -                                     9,473,964 

657 T915034
Cty CP Constrexim - ĐT & Xây lắp cao 

tầng

Số nhà 46 ngõ 175/23 Phố Định Công, Phường Định 

Công, Hoàng Mai, Hà Nội
3 8 49,449,370           -                                   49,449,370 

658 TG0373G Cty TNHH TM&DV Minh Tuyết
TTBH Samsung, tầng 1 tòa Báo Lao Động, số 6 

Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
28 4 154,634,880         -                                 154,634,880 

659 TG1069G Cty TNHH ĐT TM & DV Đại Thành
79 Vũ Ngọc Phan, khách sạn Tulip, Ph. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, Hn
3 8 39,146,792           -                                   39,146,792 

660 TG1239G Cty TNHH ảnh Kỹ Thuật Số Hoàng Gia
Số 80 ngõ 8 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, HBT, Hà 

Nội
6 4 46,016,586           -                                   46,016,586 

661 TG1241G Cty CP TM & ĐTXD Tuấn Minh
Số 03 ngách 33/6 phố Lê Thanh Nghị, phường Bách 

Khoa, Quận Hai Bà Trưng, HN
4 21 193,460,600         -                                 193,460,600 



662 TG1252G Công ty TNHH ánh Dương Xanh 20G ngõ 448 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội 1 78 217,900,885         -                                 217,900,885 

663 TG1263G Cty TNHH thương mại Quốc Liên Số 3 quảng Khánh, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 3 8 36,347,621           -                                   36,347,621 

664 TG1655G CTy CP QMT Việt Nam Số 612, Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN 2 17 64,214,296           8,389,083                         55,825,213 

665 TG2822G
Công ty TNHH TM Và ĐT Young And Le 

Brothers

1.1.25 khu LK gelexia 885 Tam trinh, yên sở, hoàng 

mai,
2 5 20,908,215           -                                   20,908,215 

666 TG4100G Công ty TNHH Tuni Việt Nam
Số 13, ngõ 28 Trương Định, Phưởng Trương Định, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
0 71 2,967,777             -                                     2,967,777 

667 TG4174G
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Dương 

Long

Số 38, ngõ 295, phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 7,606,937             -                                     7,606,937 

668 TG4230G
Công ty TNHH thương mại đâu tư và xây 

dựng Chu Hiếu
P615, CT5, Khu đô thị Xa La, Hà Đông,  Hà Nôi 1 8 16,588,227           -                                   16,588,227 

669 TG5277G
Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Vũ 

Hải

Số 746 Đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
11 4 82,041,993           37,328,200                       44,713,793 

670 TG5364G
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng 

Hợp Kim Ân

Số 43 Đồng Nhân - P. Đồng Nhân - Q. Hai Bà Trưng 

- Hà Nội.
1 5 6,931,536             -                                     6,931,536 

671 TG5776G
Công ty TNHH Dịch Vụ Và Tổ Chức Sự 

Kiện Hoàng Hà

Số 13A Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 5,881,554             -                                     5,881,554 

672 TG5866G Công ty TNHH Lữ Hành Bảo Anh
Tầng 02 Nhà số 165 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 8 14,255,682           -                                   14,255,682 

673 TG6013G Công ty đấu giá hợp danh Hồng Hà
Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
1 5 8,711,758             -                                     8,711,758 

674 TG6394G Công Ty Cổ Phần An Thành Lâm
Chung cư Amber Riveside số 15 ngõ 622 Minh Khai, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3 8 33,198,104           -                                   33,198,104 

675 TG6974G Công Ty Cổ Phần Tekin Việt Nam
201 K3 ngõ 50 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
1 15 22,182,447           -                                   22,182,447 

676 TG7060G
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu 

Tư Duy Mỹ
Số 40D tổ 4 Phú Lãm, Hà Đông 0 39 25,677,824           -                                   25,677,824 

677 TG7430G
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Dược Mỹ Phẩm Gemma

Số 42A Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 8 14,335,797           -                                   14,335,797 

678 TG7737G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Agena CT1B-ĐN1 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 1 8 13,032,545           -                                   13,032,545 

679 TG8485G
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng 

An Bình Home

G29 Khu đấu giá, Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, Hà Nội
2 4 4,298,549             -                                     4,298,549 

680 TG8524G
Công ty Cổ phần Thăng Long Star Việt 

Nam

Số 1, ngách 59, ngõ 176, Phố Trương Định, Phường 

Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội

1 6 21,328,478           -                                   21,328,478 

681 TG8604G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Văn Hóa Thể Thao CA

Tầng 18, Tòa VTC Online, Số 18 Tam Trinh, 

Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội

2 5 25,072,728           -                                   25,072,728 

682 TG8620G
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển 

Ethan Group

Số 51 ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
13 4 63,758,797           -                                   63,758,797 

683 TG8728G
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thiết bị 

chuyển động Giang Anh

Số 31 Phố Chùa Vua, Phường Phố Huế, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
1 5 8,566,560             -                                     8,566,560 

684 T901902 Cty CP Đầu Tư và Xây Lắp 5 6 nguyễn công trứ, Hai Bà Trưng, HN 2 45 821,328,902         -                                 821,328,902 

685 TG09124 CTy CP Đầu Tư & PT Đô Thị Long Giang Số 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN 31 6 497,359,472         -                                 497,359,472 

686 TG13731 CTy CP Thương Mại Nam Phương
378A Lạc Long Quân. P Xuân La. Q Tây Hồ, TP. 

Hà Nội
0 34 92,739,162           -                                   92,739,162 

687 TG2126G Cty TNHH Việt Nhật Steel 112 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, HBT, Hn 1 20 34,935,750           -                                   34,935,750 



688 TG2136G Cty TNHH Media Tenor VN
Tầng 4, Tòa 2A phố Đại Cổ Việt, P. Lê Đại Hành, 

HBT, Hn
1 112 2,899,867,455      -                              2,899,867,455 

689 TG22363 CTy CP IVG Việt Nam
P502 Tầng 5, 141 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 

nội
6 13 117,060,670         -                                 117,060,670 

690 TG2245G Cty TNHH FIELDFORCE - LUÂNNDC
Số 3 ngõ 25 Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
9 4 46,980,934           -                                   46,980,934 

691 TG2595G Cty CP xây dựng, giao thông & cơ khí
Toà nhà thanh Hà CC2A, Bắc Linh Đàm, Phường 

Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
3 14 63,026,009           -                                   63,026,009 

692 TG2763G Cty CP DV viễn thông & TH miền Bắc
Số 32, ngõ 532 đường Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, 

HBT, HN
6 4 41,864,825           -                                   41,864,825 

693 TG4341G
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát 

triển kinh doanh Hoàng Anh
Số 37 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, HBT, HN 1 44 77,173,643           -                                   77,173,643 

694 TG4491G Công ty CP tư vấn và thiết kế Gia Anh
Số nhà 19, nghách 379/42, phố Minh Khai, P. Vĩnh 

Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
2 5 13,581,036           -                                   13,581,036 

695 TG4525G
Công ty CP Xuất Nhập Khẩu PNC Việt 

Nam

Phòng 1107, Tòa B11B khu đô thị Nam Trung Yên, 

Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
2 5 24,071,635           -                                   24,071,635 

696 TG4769G Công ty Cổ phần dịch vụ và Kỹ Thuật PAC 930 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng 4 36 194,932,665         -                                 194,932,665 

697 TG6507G
Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ 

Vận Tải Minh Phong

Số nhà 216 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 8 13,293,194           -                                   13,293,194 

698 TG7010G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trí Tuệ Số 

Leads

Số nhà 64a, ngõ 64, đường Vân Hồ III, Phường Lê 

Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
2 6 28,161,133           -                                   28,161,133 

699 TG7024G Công Ty TNHH Ắc Quy Toàn Tâm
Số 37 ngõ 4 Đỗ Đức Dục, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
2 5 13,978,582           -                                   13,978,582 

700 TG7042G
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG 

THỔ CẨM - BIGALLY
536A Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3 9 58,490,016           -                                   58,490,016 

701 TG7264G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Đức 

Phát

Tòa GH1 - CT17, khu đô thị Việt Hưng, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
5 5 58,862,337           -                                   58,862,337 

702 TG7298G
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Xây 

Dựng Anh Minh

Số nhà 32 Ngõ 259 Phố Vọng, tổ 69, Phường Đồng 

Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

2 4 16,812,746           -                                   16,812,746 

703 TG7299G Công Ty Cổ Phần Beautyfull
Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 30 115,888,582         -                                 115,888,582 

704 TG7303G
Công Ty CP Phát Triển Đô Thị Và Thương 

Mại Phúc Hưng Vượng

Số 7 Ngõ 1 Ngách 1 Phố Đồng Nhân, Phường Đồng 

Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

1 8 13,293,194           -                                   13,293,194 

705 TG7355G Công Ty TNHH Quốc Hưng Sài Gòn

Số nhà 04, ngõ 550, đường Bạch Đằng, Phường 

Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

1 10 36,184,351           -                                   36,184,351 

706 TG7446G
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị 

Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Gtech

Số 28, ngõ 145 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 4 7,076,542             -                                     7,076,542 

707 TG7449G Công Ty TNHH System Architect Global
P.1704, tòa B10B, KĐT Nam Trung Yên, đường 

Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội
1 4 4,853,231             -                                     4,853,231 

708 TG7455G
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục 

Eseed

Số 28 ngõ 139 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
4 14 79,202,419           -                                   79,202,419 

709 TG7484G Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Bigagri 536A Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 9 16,789,412           -                                   16,789,412 



710 TG7494G
Công Ty Cổ Phần Hệ Sinh Thái Công Nghệ 

Việt Nam

Tầng 18 Tòa nhà VTC Online, Số 18 Đường Tam 

Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội

2 11 79,283,691           -                                   79,283,691 

711 TG7507G Công Ty TNHH Rainbow Entertainment
404 C19 Khu Tập thể Thanh Xuân Bắc, phường 

Thanh Xuân Bắc, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội
1 4 12,866,441           -                                   12,866,441 

712 TG7510G Công Ty Cổ Phần Stockproxx
Số 115 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4 26 298,768,966         -                                 298,768,966 

713 TG7540G Công Ty TNHH VIETMAX DOOR
Đội 7, Thôn Thanh Cù, Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim 

Động, Hưng Yên
3 18 50,944,208           -                                   50,944,208 

714 TG7693G Công Ty Cổ Phần Gaia Consumer
Số 20 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh
12 6 318,857,064         -                                 318,857,064 

715 TG8416G
Công Ty TNHH Thương Mại KHQ Việt 

Nam

Số 2 Lãng Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
1 5 13,129,138           -                                   13,129,138 

716 TG8501G
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị Y Tế 

Thiên Tân

Số 18, ngõ 93, Phố 8-3, Phường Quỳnh Mai, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 4 6,381,756             -                                     6,381,756 

717 TG0282G Cty CP Vintek Việt Nam
Phòng 2510A2- chung cư Sky Central - 176 Định 

công - Hoàng Mai, VN
2 94 1,536,451,528      -                              1,536,451,528 

718 TG3697G
Viện nghiên cứu, ĐT D.TAX VN - CN Cty 

TNHH đào tạo, kiểm toán D.TAX việt Nam

Số 8, ngõ 117, phố 8/3 Phường Minh Khai, HBT, 

HN, VN
2 8 25,856,567           -                                   25,856,567 

719 TG4714G
Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo 

Tân Trung Hải

104 Phố Lò Đúc, P. Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội, VN
1 69 138,413,688         -                                 138,413,688 

720 HW0128G
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế

Số 123 Lò Đúc - Phường Đống Mác - Quận Hai Bà 

Trưng - Hà Nội
4 6 90,660,481           -                                   90,660,481 

721 TG0603G Cty TNHH DV & TM Anh Nhật Số 385 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, HN 2 5 13,737,274           -                                   13,737,274 

722 TG1795G CTy TNHH thời trang Remmy
444 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP 

Hà Nội
7 4 54,749,567           -                                   54,749,567 

723 TG4179G Công ty CP M.A.M Việt Nam
Phòng 2909, tòa nhà FLC, 18 Phạm Hùng, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội
1 59 107,207,746         -                                 107,207,746 

724 TG5508G Công ty CP Sunrise Power Việt Nam
CT A , Số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
1 5 13,551,211           -                                   13,551,211 

725 TG5852G Công ty TNHH xây dựng Diệp Anh
Số 64 ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
2 4 9,825,885             -                                     9,825,885 

726 TG6130G
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SON AND 

PARTNERS

SỐ 265 PHỐ HUẾ, PHƯỜNG PHỐ HUẾ, QUẬN 

HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
1 7 12,093,508           -                                   12,093,508 

727 TG6999G Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thành Land
Nhà 17- BT2 khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
1 21 61,040,674           -                                   61,040,674 

728 TG7094G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển 

Nhà Đông Tây

Số 3, ngõ 729A, phố Minh Khai, - Phường Thanh 

Lương - Quận Hai Bà Trưng - Thành Phố Hà Nội
1 17 29,134,330           -                                   29,134,330 

729 TG7392G Công Ty TNHH Joy Study
Chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
2 28 106,719,948         -                                 106,719,948 

730 TG7401G
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại 

Đông Kinh

Số 46 Trần Khát Chân, Phường Bạch Đằng, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0 18 770,545                -                                        770,545 

731 TG7404G Công Ty Cổ Phần Trang Sức QHT
Số 05 Phù Đổng Thiên Vương - Phường Phạm Đình 

Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
3 8 37,154,314           -                                   37,154,314 

732 TG7412G Công ty TNHH giải pháp công nghệ TL
Số 36 ngõ 22 Phố Lương khánh thiện phường tương 

mai, quận Hoàng mai HN (0901794573)
2 27 128,974,949         -                                 128,974,949 

733 TG7542G Công Ty TNHH MTV Techcomix Việt Nam 536 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội 1 18 30,394,978           -                                   30,394,978 



734 TG7610G
Công Ty TNHH Truyền Thông Việt Nam 

Bloom Corp

20 nhà số 1A ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
1 4 7,076,542             -                                     7,076,542 

735 TG7627G
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Thiết Bị 

Nguyên Khang

Nhà số 50 ngõ 259/9 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
1 5 8,272,951             -                                     8,272,951 

736 TG7632G Công Ty TNHH In Bảo Minh

Tầng 3,Số Nhà 277A, Ngõ 135, Tổ Dân Phố 12, Mậu 

Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

1 5 8,076,016             -                                     8,076,016 

737 TG7647G
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Aptech

Số 11, ngõ 195, đường Minh Khai, Phường Minh 

Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 5 6,836,399             -                                     6,836,399 

738 TG7745G
Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm Quốc tế 

AnphaMec

Số 60, Phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội
2 4 10,467,168           -                                   10,467,168 

739 TG7774G Công Ty TNHH Nông Sản Quốc Tế TCT
Số 16, Ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 10 29,477,976           -                                   29,477,976 

740 TG8036G
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Quảng 

Cáo Hợp Long

Số 558 Đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
1 9 15,673,515           -                                   15,673,515 

741 TG8407G
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thang Máy 

Postchea Việt Nam

L102, toà NO-DV03, Dự án Rose Tow, số 79, km 9, 

đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 

HN

1 10 17,408,803           -                                   17,408,803 

      2,252       96,237,873,570             315,672,895      95,922,200,675 

Giám đốc

Nguyễn Diễm Ngọc

Tổng cộng

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

Người lập biểu

Trần Văn Tuân
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